
STT Họ và tên Tài khoản Email
Mã 

Khối

Mã 

Lớp

Tên 

lớp

1 Trần Lê Ngọc Nghi nghitln3 nghitln3@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

2 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi nhintq434 nhintq434@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

3 Nguyễn Minh Trâm tramnm111 tramnm111@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

4 Võ Phúc Tuấn tuanvp23 tuanvp23@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

5 Nguyễn Phạm Anh Văn vannpa7 vannpa7@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

6 Ngô Thị Bích Viên vienntb11 vienntb11@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

7 Võ Tấn Vương vuongvt123 vuongvt123@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

8 Lê Thanh Xuân xuanlt716 xuanlt716@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

9 Nguyễn Trần Hải Yến yennth5458 yennth5458@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

10 Phạm Nguyễn Kiều Nga ngapnk7 ngapnk7@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

11 Nguyễn Thị Thanh Ngân nganntt4731 nganntt4731@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

12 Trần Thị Thu Ngân nganttt1901 nganttt1901@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

13 Trương Khải Nguyên nguyentk1187 nguyentk1187@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

14 Lê Hoàng Yến Nhi nhilhy260 nhilhy260@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

15 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty9154 nhinty9154@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

16 Từ Thị Lâm Như nhuttl69 nhuttl69@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

17 Nguyễn Phan Như Quỳnh quynhnpn220 quynhnpn220@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

18 Nguyễn Tạ Thanh Thư thuntt707 thuntt707@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

19 Đặng Hữu Thức thucdh46 thucdh46@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

20 Nguyễn Bích Huyền Trân trannbh14 trannbh14@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

21 Võ Nguyễn Huyền Trân tranvnh79 tranvnh79@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

22 Nguyễn Xuân Vĩ vinx38 vinx38@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

23 Nguyễn Hoài Khánh Vy vynhk291 vynhk291@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

24 Nguyễn Trịnh Thảo An anntt2304 anntt2304@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

25 Đỗ Ngọc Danh danhdn24 danhdn24@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

26 Nguyễn Tiến Đạt datnt21973 datnt21973@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

27 Nguyễn Thúy Hân hannt671 hannt671@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

28 Trần Ngọc Hạnh hanhtn835 hanhtn835@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

29 Hà Ngọc Hiếu hieuhn308 hieuhn308@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

30 Nguyễn Quốc Huy huynq10255 huynq10255@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

31 Nguyễn Thị Loan loannt1135 loannt1135@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

32 Bùi Thị Tuyết Mỹ mybtt687 mybtt687@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

33 Nguyễn Văn Nam namnv2423 namnv2423@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

34 Nguyễn Khánh An annk1348 annk1348@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

35 Nguyễn Huỳnh Quốc Anh anhnhq412 anhnhq412@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

36 Nguyễn Thị Hân hannt670 hannt670@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

37 Phạm Lê Thu Hiền hienplt30 hienplt30@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

38 Nguyễn Thị Hoài Hoa hoanth476 hoanth476@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

39 Nguyễn Quốc Khang khangnq396 khangnq396@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

40 Nguyễn Trung Kiên kiennt6262 kiennt6262@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

41 Nguyễn Vân Lam lamnv1065 lamnv1065@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

42 Nguyễn Thị Lành lanhnt349 lanhnt349@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

43 Nguyễn Thị Bich Liên lienntb243 lienntb243@sso.edu.vn 10 10A1 10A1

44 Nguyễn Thị Thanh Hoa hoantt1494 hoantt1494@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

45 Nguyễn Huy Hoàng hoangnh7051 hoangnh7051@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

46 Trần Việt Lâm Huy huytvl6 huytvl6@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

47 Lê Phạm Anh Khoa khoalpa33 khoalpa33@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

48 Nguyễn Quốc Anh Kiệt kietnqa16 kietnqa16@sso.edu.vn 10 10A10 10A10



49 Nguyễn Thị Bích Hằng hangntb249 hangntb249@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

50 Nguyễn Thị Thu Huyền huyenntt4734 huyenntt4734@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

51 Nguyễn Bảo Khang khangnb924 khangnb924@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

52 Võ Đăng Khiêm khiemvd103 khiemvd103@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

53 Phan Gia An anpg135 anpg135@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

54 Bùi Đình Bảo Châu chaubdb15 chaubdb15@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

55 Nguyễn Quang Duy duynq1546 duynq1546@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

56 Hoàng Thị Hồng Ân anhth5230 anhth5230@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

57 Mai Ngô Diệu Anh anhmnd20 anhmnd20@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

58 Trần Gia Bảo baotg8451 baotg8451@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

59 Phan Thanh Bình binhpt1503 binhpt1503@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

60 Nguyễn Quốc Chinh chinhnq122 chinhnq122@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

61 Trương Quang Đại daitq574 daitq574@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

62 Mai Văn Thanh thanhmv204 thanhmv204@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

63 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền tuyennnt133 tuyennnt133@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

64 Lê Mậu Viễn vienlm14 vienlm14@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

65 Lê Ngọc Bảo Vy vylnb80 vylnb80@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

66 Lê Phương Quỳnh quynhlp93 quynhlp93@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

67 Ngô Đỗ Anh Thư thunda377 thunda377@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

68 Thái Văn Trường truongtv954 truongtv954@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

69 Đặng Đoàn Bích Tuyền tuyenddb9 tuyenddb9@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

70 Võ Thị Thu Uyên uyenvtt518 uyenvtt518@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

71 Phạm Vĩnh Trang Vi vipvt16 vipvt16@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

72 Nguyễn Thị Kim Liên lienntk536 lienntk536@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

73 Phạm Văn Nghĩa nghiapv312 nghiapv312@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

74 Lê Bảo Ngọc ngoclb3418 ngoclb3418@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

75 Phạm Thị Yến Nhi nhipty2552 nhipty2552@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

76 Nguyễn Trúc Quỳnh Như nhuntq3814 nhuntq3814@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

77 Thái Thị Kim Oanh oanhttk1181 oanhttk1181@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

78 Hồ Phạm Yến Linh linhhpy8 linhhpy8@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

79 Nguyễn Thị Ngọc Mai maintn1937 maintn1937@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

80 Vũ Quang Minh minhvq994 minhvq994@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

81 Cao Yến Ngân ngancy7 ngancy7@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

82 Trần Lê Thảo Nguyên nguyentlt126 nguyentlt126@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

83 Lê Thị Ngọc Nhung nhungltn46 nhungltn46@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

84 Nguyễn Mai Phương phuongnm4272 phuongnm4272@sso.edu.vn 10 10A10 10A10

85 Nguyễn Trần Đức Nguyên ducnt3735 ducnt3735@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

86 Hoàng Đức Nhân nhanhd171 nhanhd171@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

87 Võ Ngọc Uyên Nhi nhivnu63 nhivnu63@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

88 Lê Bảo Như nhulb175 nhulb175@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

89 Huỳnh Trần Mai Trâm tramhtm94 tramhtm94@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

90 Nguyễn Thị Kim Nhã nhantk94 nhantk94@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

91 Ngô Minh Nhật nhatnm3664 nhatnm3664@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

92 Cao Thiên Phú phuct183 phuct183@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

93 Nguyễn Thị Mỹ Phượng phuongntm2610 phuongntm2610@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

94 Nguyễn Đình Quân quannd1589 quannd1589@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

95 Nguyễn Thị Thuận thuannt882 thuannt882@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

96 Nguyễn Thị Hậu haunt1889 haunt1889@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

97 Nguyễn Thị Thu Hiền hienntt4990 hienntt4990@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

98 Trương Trung Hiếu hieutt3682 hieutt3682@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

99 Nguyễn Ngọc Huy huynn2792 huynn2792@sso.edu.vn 10 10A11 10A11



100 Nguyễn Văn Huy huynv3145 huynv3145@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

101 Lê Luân luanl7 luanl7@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

102 Phan Vũ Hồng Mơ mopvh3 mopvh3@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

103 Nguyễn Hoàng Nhật Nam namnhn141 namnhn141@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

104 Huỳnh Ngọc Nga ngahn112 ngahn112@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

105 Nguyễn Hoàng Kim Ngân ngannhk657 ngannhk657@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

106 Vũ Ngọc Tuấn Nghĩa nghiavnt26 nghiavnt26@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

107 Trần Nhựt Gia Huynh huynhtng3 huynhtng3@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

108 Trần Thảo Ly lytt1060 lytt1060@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

109 Lưu Mỹ Khánh An anlmk9 anlmk9@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

110 Phạm Thụy Hồng Anh anhpth1133 anhpth1133@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

111 Hoắc Văn Bình binhhv284 binhhv284@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

112 Huỳnh Hồng Hà hahh181 hahh181@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

113 Nguyễn Ngọc Diệu Hân hannnd33 hannnd33@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

114 Nguyễn Tiến Đạt datnt21971 datnt21971@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

115 Trần Nguyễn Hải Đông dongtnh9 dongtnh9@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

116 Võ Thái Duy duyvt635 duyvt635@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

117 Ngô Mỹ Uyên uyennm258 uyennm258@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

118 Nguyễn Thị Tường Vy vyntt6534 vyntt6534@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

119 Nguyễn Ngọc Như Ý ynnn2730 ynnn2730@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

120 Nguyễn Thị Bích Tuyền tuyenntb631 tuyenntb631@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

121 Nguyễn Hoàng Ngọc Tuyết tuyetnhn22 tuyetnhn22@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

122 Nguyễn Ngọc Khánh Vân vannnk125 vannnk125@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

123 Lê Nguyễn Tường Vi vilnt154 vilnt154@sso.edu.vn 10 10A11 10A11

124 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty9160 nhinty9160@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

125 Nguyễn Phan Thành Nguyên thanhnp1369 thanhnp1369@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

126 Nguyễn Thị Hồng Nhạn nhannth141 nhannth141@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

127 Trương Thùy Trang trangtt3960 trangtt3960@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

128 Nguyễn Thành Vinh vinhnt3655 vinhnt3655@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

129 Nguyễn Hoàng Trúc Vy vynht944 vynht944@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

130 Phan Quốc Tín tinpq30 tinpq30@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

131 Nguyễn Thị Thanh Trâm tramntt839 tramntt839@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

132 Lê Minh Tùng tunglm235 tunglm235@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

133 Trần Ngọc Phương Uyên uyentnp246 uyentnp246@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

134 Trần Thị Tường Vi vittt695 vittt695@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

135 Nguyễn Ngọc Khánh Vy vynnk708 vynnk708@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

136 Nguyễn Thị Thanh Phương phuongntt3135 phuongntt3135@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

137 Nguyễn Minh Quang quangnm2630 quangnm2630@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

138 Nguyễn Kim Thoa thoank145 thoank145@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

139 Văn Thị Ngọc Thúy thuyvtn112 thuyvtn112@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

140 Nguyễn Võ Kim Như nhunvk10 nhunvk10@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

141 Phạm Thị Hồng Nhung nhungpth1009 nhungpth1009@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

142 Nguyễn Hà Phương phuongnh3518 phuongnh3518@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

143 Lê Thanh Tâm tamlt1292 tamlt1292@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

144 Cao Đặng Ngọc Thịnh thinhcdn3 thinhcdn3@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

145 Trần Thị Minh Thư thuttm1753 thuttm1753@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

146 Nguyễn Duy Khang khangnd2901 khangnd2901@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

147 Trương Gia Khiêm khiemtg297 khiemtg297@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

148 Trần Thị Ngọc Mẫn manttn12 manttn12@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

149 Nguyễn Huỳnh Ánh My mynha35 mynha35@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

150 Hồng Hiền Đông Ngân nganhhd3 nganhhd3@sso.edu.vn 10 10A12 10A12



151 Nguyễn Hoàng Huy huynh2313 huynh2313@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

152 Trương Nguyễn Bảo Hân hantnb472 hantnb472@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

153 Võ Thị Xuân Hiền hienvtx9 hienvtx9@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

154 Trần Vũ Hoàng hoangtv2296 hoangtv2296@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

155 Nguyễn Nhật Bảo Châu chaunnb1264 chaunnb1264@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

156 Trần Vũ Duy duytv1101 duytv1101@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

157 Đinh Trân Hà hadt2306 hadt2306@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

158 Nguyễn Thanh Phương Anh anhntp4545 anhntp4545@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

159 Nguyễn Duy Bình binhnd943 binhnd943@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

160 Trương Công Định dinhtc131 dinhtc131@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

161 Văn Thanh Dương duongvt1822 duongvt1822@sso.edu.vn 10 10A12 10A12

162 Nguyễn Kim Ngân ngannk4070 ngannk4070@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

163 Nguyễn Thảo Nguyên thaon2308 thaon2308@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

164 Trần Hoàng Ngọc Nhi nhithn47 nhithn47@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

165 Huỳnh Khánh Như nhuhk140 nhuhk140@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

166 Lưu Hoài Nam namlh2897 namlh2897@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

167 Bùi Minh Nghĩa nghiabm97 nghiabm97@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

168 Trần Nguyễn Thanh Nhàn nhantnt208 nhantnt208@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

169 Nguyễn Tất Nhiên nhiennt219 nhiennt219@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

170 Võ Quốc Bình An anvqb13 anvqb13@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

171 Phạm Minh Hải Châu chaupmh5 chaupmh5@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

172 Nguyễn Hữu Thiện Chí chinht159 chinht159@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

173 Lưu Thị Thùy Dương duongltt1176 duongltt1176@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

174 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh anhpnq506 anhpnq506@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

175 Nguyễn Mạnh Duy duynm1052 duynm1052@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

176 Nguyễn Đoàn Hồng Nhung nhungndh28 nhungndh28@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

177 Đỗ Văn Thành Tài taidvt33 taidvt33@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

178 Lê Quốc Thái thailq659 thailq659@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

179 Nguyễn Duy Thành thanhnd2959 thanhnd2959@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

180 Bùi Minh Thuận thuanbm98 thuanbm98@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

181 Nguyễn Thanh Thùy thuynt7261 thuynt7261@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

182 Nguyễn Bảo Phúc phucnb648 phucnb648@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

183 Nguyễn Thị Kim Thanh thanhntk260 thanhntk260@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

184 Huỳnh Thị Thu Thảo thaohtt1282 thaohtt1282@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

185 Đặng Thị Anh Thư thudta1875 thudta1875@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

186 Phạm Huỳnh Thị Uyên Thươngthuongphtu3 thuongphtu3@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

187 Nguyễn Thị Thanh Thúy thuyntt4419 thuyntt4419@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

188 Lê Thị Bích Trâm tramltb1086 tramltb1086@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

189 Lê Thị Đoan Trang trangltd153 trangltd153@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

190 Trần Vũ vut69 vut69@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

191 Võ Mỹ Yến yenvm27 yenvm27@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

192 Lê Ngọc Khôi khoiln327 khoiln327@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

193 Nguyễn Thành Mạnh manhnt2090 manhnt2090@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

194 Nguyễn Thị Hoàng Liên liennth248 liennth248@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

195 Nguyễn Thị Hoàng Luyến luyennth52 luyennth52@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

196 Nguyễn Thị Kiều Duyên duyenntk574 duyenntk574@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

197 Nguyễn Thành Hoan hoannt686 hoannt686@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

198 Trần Quốc Hưng hungtq1530 hungtq1530@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

199 Nguyễn Thanh Huân huannt178 huannt178@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

200 Võ Lê Quỳnh Hương huongvlq11 huongvlq11@sso.edu.vn 10 10A13 10A13

201 Nguyễn Lê Thanh Khiết khietnlt7 khietnlt7@sso.edu.vn 10 10A13 10A13



202 Võ Văn Quyến quyenvv216 quyenvv216@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

203 Trần Thiên Sơn sontt1500 sontt1500@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

204 Trần Thanh Tấn tantt489 tantt489@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

205 Lê Quyết Thắng thanglq777 thanglq777@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

206 Trần Ngọc Bảo Trâm tramtnb588 tramtnb588@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

207 Đinh Thị Cẩm Tiên tiendtc364 tiendtc364@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

208 Hồ Phước Tiến tienhp78 tienhp78@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

209 Lê Min Tin tinlm29 tinlm29@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

210 Bùi Thị Ngọc Trân tranbtn53 tranbtn53@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

211 Lưu Phạm Như Trang tranglpn9 tranglpn9@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

212 Nguyễn Thị Huyền Vy vynth1769 vynth1769@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

213 Nguyễn Ngọc Gia Hân hannng1626 hannng1626@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

214 Huỳnh Thị Thanh Hoa hoahtt255 hoahtt255@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

215 Nguyễn Hiệp Hoà hoanh469 hoanh469@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

216 Đào Thị Hương huongdt2262 huongdt2262@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

217 Nguyễn Lương Gia Huyên huyennlg8 huyennlg8@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

218 Phạm Thị Kim Huyền huyenptk746 huyenptk746@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

219 Nguyễn Ngọc Kim Khánh khanhnnk87 khanhnnk87@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

220 Trần Lê Anh Khôi khoitla35 khoitla35@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

221 Nguyễn Lê Kiều Như nhunlk35 nhunlk35@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

222 Nguyễn Lê Mi Lan lannlm17 lannlm17@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

223 Nguyễn Tấn Lộc locnt3450 locnt3450@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

224 Trần Thị Trầm Mi mittt166 mittt166@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

225 Lê Trần Mỹ Quyên quyenltm235 quyenltm235@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

226 Trương Ngọc Thúy Hằng hangtnt70 hangtnt70@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

227 Trần Trung Hiếu hieutt3683 hieutt3683@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

228 Lê Gia Huy huylg3734 huylg3734@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

229 Trịnh Gia Huy huytg5134 huytg5134@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

230 Lê Minh Khanh khanhlm456 khanhlm456@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

231 Trần Thị Kim Liên lienttk216 lienttk216@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

232 Trương Thị Ngọc Thảo thaottn307 thaottn307@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

233 Nguyễn Lê Anh Thư thunla604 thunla604@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

234 Nguyễn Hoàng Yến Thi thinhy15 thinhy15@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

235 Trương Phong Anh Đào daotpa6 daotpa6@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

236 Võ Văn Tiến Đạt datvvt85 datvvt85@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

237 Huỳnh Đông Đê dehd15 dehd15@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

238 Phạm Đình Đức ducpd277 ducpd277@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

239 Nguyễn Ngọc Duy duynn2005 duynn2005@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

240 Nguyễn Thị Phúc An anntp191 anntp191@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

241 Trần Trâm Anh anhtt8514 anhtt8514@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

242 Nguyễn Thị Thanh Duyên duyenntt713 duyenntt713@sso.edu.vn 10 10A14 10A14

243 Thái Nguyễn Chí Hào haotnc10 haotnc10@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

244 Hà Anh Huy huyha164 huyha164@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

245 Nguyễn Viết Duy Khang khangnvd69 khangnvd69@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

246 Lê Thành Long longlt1376 longlt1376@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

247 Nguyễn Hữu Gia Nguyên gianh428 gianh428@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

248 Nguyễn Thiện Nhân nhannt7757 nhannt7757@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

249 Đinh Thị Mai Hương huongdtm389 huongdtm389@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

250 Đinh Thị Hảo Huyền huyendth31 huyendth31@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

251 Trần Anh Kha khata64 khata64@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

252 Lý Kiệt kietl18 kietl18@sso.edu.vn 10 10A15 10A15



253 Nguyễn Thị Mai Lan lanntm613 lanntm613@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

254 Hồ Minh Tuệ Mẫn manhmt79 manhmt79@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

255 Phan Đào Thanh Ngân nganpdt45 nganpdt45@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

256 Lê Thị Tuyết Nhi nhiltt1127 nhiltt1127@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

257 Huỳnh Ngọc Trâm Anh anhhnt488 anhhnt488@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

258 Nguyễn Thái Bảo baont4299 baont4299@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

259 Nguyễn Anh Đạt datna117 datna117@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

260 Lê Kỳ Duyên duyenlk226 duyenlk226@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

261 Hồ Thị Hạnh hanhht511 hanhht511@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

262 Nguyễn Anh Thư thuna8206 thuna8206@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

263 Ôn Chí Toàn toanoc5 toanoc5@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

264 Nguyễn Kim Ngọc Trân trannkn11 trannkn11@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

265 Nguyễn Thanh Huyền Trân trannth1430 trannth1430@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

266 Đoàn Thu Trang trangdt3609 trangdt3609@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

267 Trần Đình Trung trungtd691 trungtd691@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

268 Mạch Thị Anh Tú tumta9 tumta9@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

269 Nguyễn Đăng Tuấn tuannd1712 tuannd1712@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

270 Trần Phan Đình Uy uytpd9 uytpd9@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

271 Nguyễn Hữu Thức thucnh155 thucnh155@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

272 Nguyễn Ngọc Mai Thuy thuynnm60 thuynnm60@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

273 Lê Hà Phương Trang tranglhp16 tranglhp16@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

274 Bùi Thị Yến Như nhubty38 nhubty38@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

275 Nguyễn Thanh Phương phuongnt7558 phuongnt7558@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

276 Nguyễn Xuân Tân tannx84 tannx84@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

277 Ngô Hữu Thiện thiennh1760 thiennh1760@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

278 Nguyễn Đức Thịnh thinhnd2046 thinhnd2046@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

279 Nguyễn Hữu Tài tainh868 tainh868@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

280 Nguyễn Thị Hải Yên yennth5459 yennth5459@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

281 Lê Bùi Yến Vy vylby4 vylby4@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

282 Nguyễn Thị Hồng Vân vannth1058 vannth1058@sso.edu.vn 10 10A15 10A15

283 Lê Vũ vul59 vul59@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

284 Nguyễn Thành Vy vynt7838 vynt7838@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

285 Nguyễn Thị Như Ý yntn4297 yntn4297@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

286 Nguyễn Ngọc Thiên Ân annnt635 annnt635@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

287 Nguyễn Bạch Ngọc Duy duynbn16 duynbn16@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

288 Mai Hồ Hậu haumh9 haumh9@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

289 Nguyễn Ngọc Kim Khánh khanhnnk86 khanhnnk86@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

290 Trần Nhật Khôi khoitn472 khoitn472@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

291 Võ Minh Khuê khuevm102 khuevm102@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

292 Nguyễn Anh Minh minhna986 minhna986@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

293 Trần Thanh Như nhutt1122 nhutt1122@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

294 Đặng Kiều Bích Phương phuongdkb3 phuongdkb3@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

295 Lê Hồng Sang sanglh292 sanglh292@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

296 Võ Thanh Thảo thaovt1631 thaovt1631@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

297 Đặng Thị Thanh Thủy thuydtt1391 thuydtt1391@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

298 Nguyễn Thị Nhật Tiên tienntn372 tienntn372@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

299 Phan Nguyễn Quỳnh Trâm trampnq58 trampnq58@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

300 Lê Nguyễn Thu Trân tranlnt34 tranlnt34@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

301 Ngô Nguyễn Ngọc Trinh trinhnnn9 trinhnnn9@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

302 Nguyễn Công Trực trucnc81 trucnc81@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

303 Bùi Thế Tuân tuanbt158 tuanbt158@sso.edu.vn 10 10A16 10A16



304 Lương Thị Tuyên tuyenlt605 tuyenlt605@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

305 Đào Duy An andd505 andd505@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

306 Nguyễn Trung Anh anhnt18994 anhnt18994@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

307 Trần Gia Bảo baotg8452 baotg8452@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

308 Trần Phúc Đạt dattp439 dattp439@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

309 Lâm Thị Khánh Duyên duyenltk210 duyenltk210@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

310 Nguyễn Hoàng Diệu Hân hannhd10 hannhd10@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

311 Võ Thị Ngọc Hoa hoavtn109 hoavtn109@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

312 Phạm Tấn Phi Hoàng hoangptp5 hoangptp5@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

313 Trần Đăng Huy huytd2225 huytd2225@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

314 Hứa Minh Kha khahm125 khahm125@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

315 Lê Nguyễn Anh Kiệt kietlna49 kietlna49@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

316 Trương Hương Linh linhth1953 linhth1953@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

317 Nguyễn Thị Diễm Ngọc ngocntd141 ngocntd141@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

318 La Thảo Nguyên nguyenlt2306 nguyenlt2306@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

319 Lê Thị Thùy Nhiên nhienltt54 nhienltt54@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

320 Nguyễn Duy Phúc phucnd2449 phucnd2449@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

321 Đỗ Minh Tài taidm162 taidm162@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

322 Nguyễn Mai Thùy Trang trangnmt28 trangnmt28@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

323 Châu Thị Mỹ Vạn vanctm17 vanctm17@sso.edu.vn 10 10A16 10A16

324 Nguyễn Thị Loan loannt1136 loannt1136@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

325 Nguyễn Hoài My mynh3815 mynh3815@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

326 Lê Đại Nam namld508 namld508@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

327 Ngô Nguyễn Phương Nghi nghinnp270 nghinnp270@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

328 Vũ Minh Nhật nhatvm830 nhatvm830@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

329 Nguyễn Phương Nhi nhinp1248 nhinp1248@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

330 Nguyễn Hoàng Yến Nhi nhinhy856 nhinhy856@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

331 Nguyễn Viết Đàm damnv87 damnv87@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

332 Nguyễn Tấn Đạt datnt21976 datnt21976@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

333 Trương Ngọc Huy huytn1479 huytn1479@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

334 Phạm Tuấn Kiệt kietpt1696 kietpt1696@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

335 Huỳnh Ngọc Phương Linh linhhnp148 linhhnp148@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

336 Nguyễn Phạm Tâm Đan dannpt18 dannpt18@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

337 Lê Hoàng Kim Hân hanlhk31 hanlhk31@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

338 Cao Thị Thanh Hiền hienctt217 hienctt217@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

339 Nguyễn Chí Hiếu hieunc1074 hieunc1074@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

340 Huỳnh Cao An anhc63 anhc63@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

341 Bùi Nhật Bảo Ân anbnb93 anbnb93@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

342 Nguyễn Thanh Thị Kiều Anh anhnttk7 anhnttk7@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

343 Đỗ Kim Bảo baodk77 baodk77@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

344 Nguyễn Ngọc Ý Trân trannny11 trannny11@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

345 Hồ Ngọc Thảo Uyên uyenhnt107 uyenhnt107@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

346 Nguyễn Nhật Vinh vinhnn295 vinhnn295@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

347 Lê Thị Kim Trang trangltk531 trangltk531@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

348 Trần Minh Ngọc Trí tritmn4 tritmn4@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

349 Đào Anh Tuấn tuanda2029 tuanda2029@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

350 Trần Trí Vinh vinhtt1231 vinhtt1231@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

351 Nguyễn Ngọc Thảo Vy vynnt3416 vynnt3416@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

352 Võ Đức Anh Thơ thovda11 thovda11@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

353 Nguyễn Kim Thoa thoank144 thoank144@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

354 Nguyễn Hoàng Hải Thuyền thuyennhh5 thuyennhh5@sso.edu.vn 10 10A17 10A17



355 Lê Trung Thiện thienlt570 thienlt570@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

356 Nguyễn Ngọc Minh Thư thunnm1109 thunnm1109@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

357 Cao Thị Mỹ Tiền tienctm45 tienctm45@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

358 Nguyễn Lê Minh Như nhunlm13 nhunlm13@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

359 Trương Hoàng Quân quanth1453 quanth1453@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

360 Lương Hoàn Tất tatlh6 tatlh6@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

361 Thân Thị Hằng Ni nitth58 nitth58@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

362 Nguyễn Huỳnh Bảo Quý quynhb11 quynhb11@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

363 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh quynhntt1046 quynhntt1046@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

364 Trần Hữu Thành thanhth632 thanhth632@sso.edu.vn 10 10A17 10A17

365 Trần Hậu Tâm tamth203 tamth203@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

366 Trần Xuân Thiện thientx85 thientx85@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

367 Lê Trần Anh Thư thulta2197 thulta2197@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

368 Đặng Khắc Tiệp tiepdk11 tiepdk11@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

369 Mai Vương Quốc Trạng trangmvq8 trangmvq8@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

370 Trần Hữu Trung trungth245 trungth245@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

371 Nguyễn Việt Trường truongnv2356 truongnv2356@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

372 Lê Công Tuấn tuanlc139 tuanlc139@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

373 Nguyễn Thị Cẩm Vy vyntc163 vyntc163@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

374 Trịnh Thị Mỹ Hiền hienttm211 hienttm211@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

375 Ngô Ái Quỳnh quynhna58 quynhna58@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

376 Nguyễn Đức Tài taind1632 taind1632@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

377 Vũ Minh Thuận thuanvm266 thuanvm266@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

378 Nguyễn Thị Mỹ Trâm tramntm310 tramntm310@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

379 Lê Mỹ Trang tranglm454 tranglm454@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

380 Trần Minh Tú tutm674 tutm674@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

381 Nguyễn Thị Mỹ Uyên uyenntm410 uyenntm410@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

382 Lê Trung Hiếu hieult3086 hieult3086@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

383 Huỳnh Minh Huy huyhm465 huyhm465@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

384 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty9156 nhinty9156@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

385 Đặng Thị Ngọc Phương phuongdtn216 phuongdtn216@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

386 Ka Thị Thúy Hoài hoaiktt23 hoaiktt23@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

387 Nguyễn Phúc Gia Huân huannpg5 huannpg5@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

388 Nguyễn Thị Thanh Hương huongntt3797 huongntt3797@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

389 Lê Thanh Ngọc Huyên huyenltn577 huyenltn577@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

390 Đồng Trúc Linh linhdt4362 linhdt4362@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

391 Nguyễn Thị Thanh Ngọc ngocntt1032 ngocntt1032@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

392 Phan Lê Thảo Nguyên nguyenplt71 nguyenplt71@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

393 Trương Thị Ngọc Nhã nhattn118 nhattn118@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

394 Võ Hữu Hoàng Như nhuvhh4 nhuvhh4@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

395 Đinh Hoàng Hải haidh850 haidh850@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

396 Phạm Đắc Mỹ Duyên duyenpdm16 duyenpdm16@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

397 Nguyễn Lê Vân Anh anhnlv176 anhnlv176@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

398 Đặng Nguyễn TúChâu tuchaudn3 tuchaudn3@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

399 Trần Bình Yến Đan dantby3 dantby3@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

400 Lương Trần Đình dinhlt372 dinhlt372@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

401 Bùi Văn Đức ducbv348 ducbv348@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

402 Nguyễn Thị Mỹ Dung dungntm553 dungntm553@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

403 Nguyễn Lê Quốc Duy duynlq48 duynlq48@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

404 Hoàng Lê Gia Bảo baohlg182 baohlg182@sso.edu.vn 10 10A18 10A18

405 Lê Quỳnh Như nhulq1016 nhulq1016@sso.edu.vn 10 10A2 10A2



406 Trần Quốc Phong phongtq369 phongtq369@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

407 Nguyễn Hoàng Thanh Phong phongnht150 phongnht150@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

408 Bùi Nhật Vy Phương phuongbnv6 phuongbnv6@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

409 Võ Thành Sang sangvt507 sangvt507@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

410 Lê Trần Anh Thư thulta2198 thulta2198@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

411 Huỳnh Thị Thanh Thư thuhtt130 thuhtt130@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

412 Hồ Thị Mỹ Thuận thuanhtm32 thuanhtm32@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

413 Trương Minh Nhật Tuyền tuyentmn5 tuyentmn5@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

414 Nguyễn Tường Văn vannt4206 vannt4206@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

415 Lê Nhật Uyển Nhi nhilnu147 nhilnu147@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

416 Nguyễn Huỳnh Phương Như nhunhp34 nhunhp34@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

417 Phạm Thanh Thảo thaopt2915 thaopt2915@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

418 Trần Ngọc Trâm tramtn759 tramtn759@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

419 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm tramntq442 tramntq442@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

420 Ao Công Triết trietac4 trietac4@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

421 Phạm Văn Tú tupv448 tupv448@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

422 Bùi Đăng Tuân tuanbd212 tuanbd212@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

423 Nguyễn Hạo Vinh vinhnh905 vinhnh905@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

424 Phạm Thị Ngọc Yến yenptn292 yenptn292@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

425 Nguyễn Thái Bảo baont4301 baont4301@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

426 Trần Kim Châu chautk68 chautk68@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

427 Hứa Hoàng Giang gianghh808 gianghh808@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

428 Trần Thị Kim Hân hanttk146 hanttk146@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

429 Võ Đức Hòa hoavd156 hoavd156@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

430 Phạm Gia Khang khangpg241 khangpg241@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

431 Nguyễn Tiếp Nhân Nhã nhantn145 nhantn145@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

432 Nguyễn Minh Nhật nhatnm3665 nhatnm3665@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

433 Lâm Khan Nhi nhilk216 nhilk216@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

434 Trần Hải Đăng dangth3424 dangth3424@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

435 Trương Thị Bích Huệ huettb35 huettb35@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

436 Nguyễn Lưu Hưng hungnl284 hungnl284@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

437 Huỳnh Nguyễn Gia Huy huyhng178 huyhng178@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

438 Nguyễn Duy Khang khangnd2904 khangnd2904@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

439 Nguyễn Minh Kiên kiennm363 kiennm363@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

440 Nguyễn Thị Thúy Nga ngantt4187 ngantt4187@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

441 Lương Thị Bảo Ngân nganltb286 nganltb286@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

442 Trần Nguyễn Bảo Nguyên baotn1126 baotn1126@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

443 Phan Minh Nguyệt nguyetpm195 nguyetpm195@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

444 Lê Nguyễn Vạn An anlnv17 anlnv17@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

445 Đồng Phương Anh anhdp2551 anhdp2551@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

446 Đặng Nguyễn Duy An andnd27 andnd27@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

447 Phạm Thủy Khánh An anptk123 anptk123@sso.edu.vn 10 10A2 10A2

448 Trần Thị Hường huongtt2645 huongtt2645@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

449 Trần Văn Minh minhtv1075 minhtv1075@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

450 Trần Thị Phương Thảo thaottp2394 thaottp2394@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

451 Nguyễn Thanh Thịnh thinhnt1953 thinhnt1953@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

452 Trần Ngọc Minh Thùy thuytnm43 thuytnm43@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

453 Nguyễn Thị Thu Thủy thuyntt4423 thuyntt4423@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

454 Phạm Thị Tuyết Trâm tramptt194 tramptt194@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

455 Đoàn Thị Mỹ Trang trangdtm349 trangdtm349@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

456 Trần Thị Phượng Hoàng hoangttp14 hoangttp14@sso.edu.vn 10 10A3 10A3



457 Đinh Nguyễn Quốc Hưng hungdnq27 hungdnq27@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

458 Hồ Đức Huy huyhd876 huyhd876@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

459 Trần Quốc Khang khangtq298 khangtq298@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

460 Phan Dương Khả Khanh khanhpdk3 khanhpdk3@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

461 Phạm Quốc Khánh khanhpq1118 khanhpq1118@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

462 Đỗ Thanh Khiêm khiemdt122 khiemdt122@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

463 Nguyễn Thị Minh Khuyên khuyenntm32 khuyenntm32@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

464 Nguyễn Văn Kiên kiennv987 kiennv987@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

465 Trần Hữu Lợi loith172 loith172@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

466 Trần Nguyễn Phi Long longtnp49 longtnp49@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

467 Nguyễn Ngọc Hà My mynnh576 mynnh576@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

468 Nguyễn Trí Nguyên trin206 trin206@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

469 Bùi Thị Thanh Nhàn nhanbtt160 nhanbtt160@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

470 Võ Lê Hương Nhi nhivlh10 nhivlh10@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

471 Phan Quỳnh Như nhupq970 nhupq970@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

472 Lê Thị Tú Oanh oanhltt118 oanhltt118@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

473 Lương Hoàng Quốc quoclh97 quoclh97@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

474 Nguyễn Kim Su Ri rinks4 rinks4@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

475 Lê Văn Tài tailv525 tailv525@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

476 Nguyễn Ngọc Minh Thư thunnm1110 thunnm1110@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

477 Ngô Ngọc Bảo Trân trannnb1783 trannnb1783@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

478 Nguyễn Tấn Đạt datnt21978 datnt21978@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

479 Phùng Võ Thùy Dương duongpvt66 duongpvt66@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

480 Trương Gia Hân hantg3284 hantg3284@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

481 Lê Thị Thu Hảo haoltt63 haoltt63@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

482 Ung Thế An anut9 anut9@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

483 Nguyễn Hồ Ngọc Bảo baonhn35 baonhn35@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

484 Võ Hoàng Phong Đạt datvhp10 datvhp10@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

485 Huỳnh Thị Mỹ Duyên duyenhtm774 duyenhtm774@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

486 Nguyễn Quốc Trung trungnq1594 trungnq1594@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

487 Nguyễn Thị Hồng Vân vannth1059 vannth1059@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

488 Huỳnh Thị Ngọc Trang tranghtn87 tranghtn87@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

489 Lê Trúc Vy vylt3433 vylt3433@sso.edu.vn 10 10A3 10A3

490 Hoàng Kỳ Anh anhhk946 anhhk946@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

491 Lê Tuấn Anh anhlt6314 anhlt6314@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

492 Nguyễn Hoài Băng bangnh685 bangnh685@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

493 Nguyễn Thanh Bảo baont4300 baont4300@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

494 Lê Nhựt Bình binhln230 binhln230@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

495 Huỳnh Thị Kim Chi chihtk569 chihtk569@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

496 Nguyễn Hữu Thành Đạt datnht371 datnht371@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

497 Trương Khánh Diệu dieutk34 dieutk34@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

498 Đặng Trần Khánh Duy duydtk56 duydtk56@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

499 Nguyễn Long Ân annl246 annl246@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

500 Nguyễn Quốc Đạt datnq2176 datnq2176@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

501 Trần Huỳnh Nhật Hào haothn24 haothn24@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

502 Nguyễn Thị Xuân Thắng thangntx6 thangntx6@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

503 Đào Duy Thông thongdd83 thongdd83@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

504 Nguyễn Hoàng Anh Thư thunha1489 thunha1489@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

505 Hồ Minh Bảo Trân tranhmb9 tranhmb9@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

506 Lê Hồng Trúc truclh75 truclh75@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

507 Nguyễn Thị Minh Trúc trucntm173 trucntm173@sso.edu.vn 10 10A4 10A4



508 Nguyễn Thanh Tuấn tuannt1813 tuannt1813@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

509 Bùi Hồ Anh Thơ thobha8 thobha8@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

510 Nguyễn Thị Anh Thu thunta7061 thunta7061@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

511 Bùi Minh Tuấn Tố tobmt4 tobmt4@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

512 Nguyễn Ngọc Bích Trâm tramnnb1558 tramnnb1558@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

513 Trần Hữu Trọng trongth237 trongth237@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

514 Nguyễn Hoàng Tuấn tuannh1270 tuannh1270@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

515 Nguyễn Ngọc Tường Vy vynnt3415 vynnt3415@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

516 Nguyễn Thị Mỹ Huyền huyenntm945 huyenntm945@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

517 Võ Kiều Khanh khanhvk77 khanhvk77@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

518 Huỳnh Tô Xuân Mai maihtx245 maihtx245@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

519 Nguyễn Phương Oanh oanhnp154 oanhnp154@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

520 Nguyễn Phan Văn Quân quannpv8 quannpv8@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

521 Lương Thị Tuyết Ngân nganltt1670 nganltt1670@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

522 Lê Nhân nhanl47 nhanl47@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

523 Phạm Nhật Quỳnh Như nhupnq326 nhupnq326@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

524 Trần Nên Phước phuoctn74 phuoctn74@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

525 Đỗ Minh Tâm tamdm600 tamdm600@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

526 Tiền Thị Xuân Hương huongttx68 huongttx68@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

527 Đặng Nhật Huy huydn1025 huydn1025@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

528 Nguyễn Thị Ngọc Hoài hoaintn94 hoaintn94@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

529 Bạch Yến Vy vyby96 vyby96@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

530 Nguyễn Thị Như Ý yntn4295 yntn4295@sso.edu.vn 10 10A4 10A4

531 Nguyễn Thị Như Ý yntn4296 yntn4296@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

532 Nguyễn Thành Khôi khoint1247 khoint1247@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

533 Phan Nguyễn Tuấn Kiệt kietpnt88 kietpnt88@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

534 Đoàn Thị Khánh Ly lydtk912 lydtk912@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

535 Trần Lê Kim Ngân ngantlk116 ngantlk116@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

536 Hồ Thanh Nhật nhatht347 nhatht347@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

537 Lê Phan Uyển Nhi nhilpu32 nhilpu32@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

538 Nguyễn Trần Yến Nhi nhinty9152 nhinty9152@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

539 Nguyễn Hồ Hữu Pháp phapnhh8 phapnhh8@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

540 Nguyễn Hoàng Phúc phucnh6576 phucnh6576@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

541 Trương Ngọc Uyên Phương phuongtnu32 phuongtnu32@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

542 Hà Diễm Quỳnh quynhhd237 quynhhd237@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

543 Phạm Đồng Sỹ sypd20 sypd20@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

544 Lê Thị Tính Linh Thơ tholttl3 tholttl3@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

545 Nguyễn Lê Anh Thư thunla603 thunla603@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

546 Nguyễn Lê Xuân Thủy thuynlx6 thuynlx6@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

547 Trần Quỳnh Mỹ Tiên tientqm7 tientqm7@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

548 Nguyễn Ngọc Tú Trinh trinhnnt116 trinhnnt116@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

549 Nguyễn Quốc Tuấn tuannq1402 tuannq1402@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

550 Bùi Thảo Vy vybt650 vybt650@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

551 Nguyễn Khắc Huy huynk927 huynk927@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

552 Phạm Ngọc Khang khangpn531 khangpn531@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

553 Hồ Lê Uyên Khanh khanhhlu5 khanhhlu5@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

554 Phan Trần Gia Khánh khanhptg41 khanhptg41@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

555 Phạm Minh Khôi khoipm950 khoipm950@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

556 Nguyễn Thị Gia Linh linhntg423 linhntg423@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

557 Nguyễn Thị Diễm Mơ montd15 montd15@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

558 Nguyễn Quốc Nam namnq633 namnq633@sso.edu.vn 10 10A5 10A5



559 Nguyễn Trúc Ánh Ngọc ngocnta857 ngocnta857@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

560 Trần Quỳnh Nhất Nguyên nguyentqn3 nguyentqn3@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

561 Huỳnh Ngọc Thiên Thanh thanhhnt61 thanhhnt61@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

562 Huỳnh Huy Vũ vuhh231 vuhh231@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

563 Hoàng Lê Thiên Bảo baohlt33 baohlt33@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

564 Lương Thị Bích Chi chiltb78 chiltb78@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

565 Nguyễn Đình Chiến chiennd629 chiennd629@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

566 Nguyễn Thị Ngọc Đông dongntn18 dongntn18@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

567 Trần Nguyên Hân hantn4673 hantn4673@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

568 Nguyễn Ngọc Diệu Hiên hiennnd28 hiennnd28@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

569 Nguyễn Thái Hiển hiennt7102 hiennt7102@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

570 Lê Hà Ngọc Anh anhlhn216 anhlhn216@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

571 Trần Trung Hoài hoaitt1076 hoaitt1076@sso.edu.vn 10 10A5 10A5

572 Nguyễn Thị Ngọc Thảo thaontn740 thaontn740@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

573 Đặng Đăng Thiện thiend107 thiend107@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

574 Lê Quốc Thịnh thinhlq586 thinhlq586@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

575 Ngô Thị Quỳnh Hoa hoantq463 hoantq463@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

576 Nguyễn Lĩnh Huy huynl319 huynl319@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

577 Nguyễn Hồ Quốc Khánh khanhnhq98 khanhnhq98@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

578 Lê Võ Gia Khiêm khiemlvg16 khiemlvg16@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

579 Lưu Minh Khoa khoalm335 khoalm335@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

580 Đinh Hoàng Khôi khoidh159 khoidh159@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

581 Lìu Trung Kiệt kietlt2027 kietlt2027@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

582 Trần Thị Tiểu My myttt2874 myttt2874@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

583 Châu Thị Ngọc Nhi nhictn52 nhictn52@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

584 Huỳnh Hữu Phát phathh163 phathh163@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

585 Trịnh Minh Tây taytm10 taytm10@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

586 Lê Thị Thuỳ Linh linhltt2371 linhltt2371@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

587 Phạm Vân Nhiên nhienpv18 nhienpv18@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

588 Nguyễn Thị Minh Anh anhntm4137 anhntm4137@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

589 Nguyễn Quốc Bình binhnq460 binhnq460@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

590 Nguyễn Thị Mỹ Duyên duyenntm3400 duyenntm3400@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

591 Lương Gia Hân hanlg2371 hanlg2371@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

592 Phạm Thị Kim Anh anhptk692 anhptk692@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

593 Trần Gia Bảo baotg8450 baotg8450@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

594 Trương Nguyễn Hương Giang giangtnh170 giangtnh170@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

595 Lê Minh Hiệp hieplm99 hieplm99@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

596 Đặng Anh Thư thuda2762 thuda2762@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

597 Phạm Ngọc Thủy Tiên tienpnt169 tienpnt169@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

598 Nguyễn Quốc Tiến tiennq901 tiennq901@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

599 Lương Thị Hiền Trang tranglth2079 tranglth2079@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

600 Lê Thị Ánh Tuyết tuyetlta720 tuyetlta720@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

601 Trần Hoàng Khánh Vân vanthk28 vanthk28@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

602 Lê Huỳnh Hương Vy vylhh39 vylhh39@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

603 Nguyễn Đồng Thuận thuannd816 thuannd816@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

604 Trần Ngọc Tiên tientn792 tientn792@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

605 Ngô Phùng Phương Trân trannpp3 trannpp3@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

606 Nguyễn Thành Trung trungnt3674 trungnt3674@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

607 Đoàn Mỹ Tuyên tuyendm156 tuyendm156@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

608 Lê Thị Tố Uyên uyenltt870 uyenltt870@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

609 Trần Quang Vũ vutq422 vutq422@sso.edu.vn 10 10A6 10A6



610 Bùi Trương Thảo Vy vybtt477 vybtt477@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

611 Đặng Thị Như Ý ydtn1171 ydtn1171@sso.edu.vn 10 10A6 10A6

612 Nguyễn Thị Thanh Trâm tramntt838 tramntt838@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

613 Vũ Ngọc Thúy Trân tranvnt19 tranvnt19@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

614 Phạm Thị Thùy Trang trangptt2121 trangptt2121@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

615 Nguyễn Phương Uyên uyennp1396 uyennp1396@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

616 Trần Quang Vinh vinhtq2192 vinhtq2192@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

617 Võ Kim Ý yvk12 yvk12@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

618 Vũ Ngọc Anh Thư thuvna516 thuvna516@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

619 Cao Minh Trí tricm178 tricm178@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

620 Trần Minh Triết triettm427 triettm427@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

621 Phạm Đặng Minh Trung trungpdm6 trungpdm6@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

622 Phạm Cao Tường Vy vypct34 vypct34@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

623 Nguyễn Thị Ngọc Yến yenntn1014 yenntn1014@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

624 Trần Thị Thanh Thủy thuyttt2039 thuyttt2039@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

625 Nguyễn Trường Huy huynt3620 huynt3620@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

626 Trần Nhật Nam namtn859 namtn859@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

627 Huỳnh Nguyễn Thanh Ngọc ngochnt38 ngochnt38@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

628 Nguyễn Hoàng Nhân nhannh1566 nhannh1566@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

629 Nguyễn Trần Bảo Như nhuntb288 nhuntb288@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

630 Lê Minh Thịnh thinhlm63 thinhlm63@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

631 Nguyễn Huỳnh Đức Thuận thuannhd8 thuannhd8@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

632 Lê Thị Hoài Thương thuonglth698 thuonglth698@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

633 Phạm Huỳnh Thanh Thùy thuypht20 thuypht20@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

634 Võ Tuấn Kiệt kietvt1314 kietvt1314@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

635 Huỳnh Hồng Thùy Linh linhhht40 linhhht40@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

636 Huỳnh Bảo Minh minhhb479 minhhb479@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

637 Nguyễn Ngọc Thanh Nhi nhinnt751 nhinnt751@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

638 Nguyễn Phạm Kiều Kim Phượngphuongnpkk3 phuongnpkk3@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

639 Nguyễn Lê Quân quannl119 quannl119@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

640 Trần Ngọc Kim Quỳnh quynhtnk46 quynhtnk46@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

641 Huỳnh Quốc Thiện thienhq130 thienhq130@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

642 Lâm Thiên Thư thult1413 thult1413@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

643 Nguyễn Hoàng Gia Bảo baonhg2192 baonhg2192@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

644 Nguyễn Vũ Hòa Bình binhnvh24 binhnvh24@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

645 Võ Đinh Thị Triều Châu chauvdtt3 chauvdtt3@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

646 Đỗ Thành Đạt datdt6224 datdt6224@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

647 Phạm Thị Bích Hiền hienptb21 hienptb21@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

648 Cao Đặng Bảo Hoàng hoangcdb4 hoangcdb4@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

649 Nguyễn Thị Thanh Hường huongntt3796 huongntt3796@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

650 Lê Thy Anh anhlt6313 anhlt6313@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

651 Huỳnh Dương Âu auhd5 auhd5@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

652 Tôn Trần Khánh Băng bangttk205 bangttk205@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

653 Đặng Ngọc Gia Hân handng417 handng417@sso.edu.vn 10 10A7 10A7

654 Nguyễn Thị Minh minhnt6276 minhnt6276@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

655 Nguyễn Hoàng Khang Hy hynhk12 hynhk12@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

656 Nguyễn Thị Hoàng Linh linhnth2389 linhnth2389@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

657 Lê Thảo Nguyên nguyenlt2305 nguyenlt2305@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

658 Nguyễn Phạm Thanh Nhật nhatnpt10 nhatnpt10@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

659 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh anhnht1374 anhnht1374@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

660 Nguyễn Hùng Thanh Dũng dungnht173 dungnht173@sso.edu.vn 10 10A8 10A8



661 Nguyễn Thị Kim Hiệp hiepntk7 hiepntk7@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

662 Nguyễn Minh Hùng hungnm3757 hungnm3757@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

663 Võ Gia Bảo baovg2420 baovg2420@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

664 Nguyễn Lâm Quốc Dương duongnlq12 duongnlq12@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

665 Lê Đinh Ngọc Duy duyldn22 duyldn22@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

666 Tô Quốc Hào haotq379 haotq379@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

667 Lê Trung Hiếu hieult3085 hieult3085@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

668 Phan Thị Ngọc Hoa hoaptn159 hoaptn159@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

669 Phạm Trần Minh Hòa hoaptm234 hoaptm234@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

670 Trần Quang Hoài hoaitq21 hoaitq21@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

671 Võ Quốc Huy huyvq1982 huyvq1982@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

672 Nguyễn Quang Vinh vinhnq3644 vinhnq3644@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

673 Nguyễn Quỳnh Phương Vy vynqp7 vynqp7@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

674 Đỗ Thị Thanh Vy vydtt1592 vydtt1592@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

675 Bùi Thị Bích Xinh xinhbtb3 xinhbtb3@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

676 Nguyễn Hạo Hoàng Yến yennhh275 yennhh275@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

677 Trần Thị Thu Trang trangttt3363 trangttt3363@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

678 Trần Thị Thanh Tú tuttt125 tuttt125@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

679 Phạm Thị Anh Trinh trinhpta9 trinhpta9@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

680 Nguyễn Quốc Tuấn tuannq1403 tuannq1403@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

681 Lê Minh Tuyền tuyenlm162 tuyenlm162@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

682 Nguyễn Thu Vân vannt4205 vannt4205@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

683 Đào Mai Nhi nhidm123 nhidm123@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

684 Nguyễn Ngọc Phương Như nhunnp28 nhunnp28@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

685 Phạm Thế Phú phupt524 phupt524@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

686 Nguyễn Thị Phượng phuongnt7557 phuongnt7557@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

687 Văn Sĩ Sang sangvs18 sangvs18@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

688 Phạm Thanh Thắm thampt219 thampt219@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

689 Lê Chí Thiện thienlc447 thienlc447@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

690 Nguyễn Xuân Thản thannx14 thannx14@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

691 Nguyễn Thị Thanh Thanh thanhnt7361 thanhnt7361@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

692 Lê Anh Thư thula2895 thula2895@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

693 Nguyễn Hoàng Anh Trâm tramnha12 tramnha12@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

694 La Thị Thu Trân tranltt57 tranltt57@sso.edu.vn 10 10A8 10A8

695 Nguyễn Hoàng Anh Như nhunha25 nhunha25@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

696 Nguyễn Thị Huyền Nhung nhungnth3623 nhungnth3623@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

697 Nguyễn Thị Anh Thư thunta7060 thunta7060@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

698 Ngô Ngọc Cát Trâm tramnnc4 tramnnc4@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

699 Giang Thị Thùy Trâm tramgtt5 tramgtt5@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

700 Thái Vân Trang trangtv103 trangtv103@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

701 Võ Việt Trinh trinhvv72 trinhvv72@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

702 Trương Thanh Trọng trongtt258 trongtt258@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

703 Lê Trần Nhật Trung trungltn8 trungltn8@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

704 Nguyễn Thanh Tú tunt3411 tunt3411@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

705 Nguyễn Thanh Tuệ tuent230 tuent230@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

706 Võ Thanh Tuyền tuyenvt297 tuyenvt297@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

707 Nguyễn Nhã Uyên uyennn644 uyennn644@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

708 Bùi Như Yến yenbn93 yenbn93@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

709 Nguyễn Trần Thanh Như nhuntt1454 nhuntt1454@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

710 Trần Phan Hồng Nhựt nhuttph10 nhuttph10@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

711 Nguyễn Duy Quân quannd1588 quannd1588@sso.edu.vn 10 10A9 10A9



712 Nguyễn Thị Hòa Thắng thangnth25 thangnth25@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

713 Lại Khánh Thiện thienlk71 thienlk71@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

714 Nguyễn Nhật Khánh Tiên tiennnk57 tiennnk57@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

715 Lê Xuân Tùng tunglx204 tunglx204@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

716 Trần Quang Vinh vinhtq2191 vinhtq2191@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

717 Trần Thị Tường Vy vyttt2630 vyttt2630@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

718 Nguyễn Thị Kim Ngọc ngocntk2044 ngocntk2044@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

719 Nguyễn Trọng Nhân nhannt7756 nhannt7756@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

720 Lê Khánh Nhi nhilk215 nhilk215@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

721 Trần Đình Khải An antdk21 antdk21@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

722 Lê Gia Bảo baolg5678 baolg5678@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

723 Trần Đức Duy duytd1835 duytd1835@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

724 Nguyễn Thị Hoài hoaint2254 hoaint2254@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

725 Nguyễn Đặng Đức Huy huyndd54 huyndd54@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

726 Nguyễn Duy Khang khangnd2902 khangnd2902@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

727 Hồ Văn Minh minhhv668 minhhv668@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

728 Ngô Thị Kim Nga ngantk2540 ngantk2540@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

729 Nguyễn Lê Quỳnh Anh anhnlq385 anhnlq385@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

730 Khương Thị Đông Đào daoktd3 daoktd3@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

731 Đinh Thị Hòa hoadt1522 hoadt1522@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

732 Trần Đặng Gia Hưng hungtdg64 hungtdg64@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

733 Phan Lâm Bích Huyền huyenplb5 huyenplb5@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

734 Trần Duy Khánh khanhtd2370 khanhtd2370@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

735 Huỳnh Yến Linh linhhy112 linhhy112@sso.edu.vn 10 10A9 10A9

736 Võ Thị Kim Ngân nganvtk1394 nganvtk1394@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

737 Nguyễn Đặng Huyền Nhi nhindh36 nhindh36@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

738 Trần Thị Y Nơ notty3 notty3@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

739 Nguyễn Đức Tài taind1633 taind1633@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

740 Đặng Ngọc Thiện thiendn315 thiendn315@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

741 Nguyễn Phạm Quang Thiện thiennpq11 thiennpq11@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

742 Nguyễn Trần Đức Thuận thuanntd12 thuanntd12@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

743 Trương Bảo Ngọc ngoctb5144 ngoctb5144@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

744 Huỳnh Nguyễn Thanh Nhã nhahnt20 nhahnt20@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

745 Ngô Trần Khánh Nhân nhanntk71 nhanntk71@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

746 Nguyễn Ngọc Phụng phungnn163 phungnn163@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

747 Huỳnh Ngọc Phước phuochn51 phuochn51@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

748 Lê Minh Quang quanglm921 quanglm921@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

749 Nguyễn Thành Tâm tamnt3501 tamnt3501@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

750 Ung Quý Thạch thachuq4 thachuq4@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

751 Nguyễn Hoài Thương thuongnh1710 thuongnh1710@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

752 Đặng Hữu Khoan khoandh9 khoandh9@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

753 Nguyễn Thị Hòa Ngân ngannth729 ngannth729@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

754 Huỳnh Ngân Khánh khanhhn911 khanhhn911@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

755 Trần Nguyễn Thảo Linh linhtnt375 linhtnt375@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

756 Nguyễn Thị Hoài Mẫn mannth50 mannth50@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

757 Nguyễn Ngọc Kim Nga ngannk4069 ngannk4069@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

758 Nguyễn Thị Khả Ái aintk162 aintk162@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

759 Nguyễn Hoàng Kim Chi chinhk169 chinhk169@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

760 Hồ Minh Chiến chienhm273 chienhm273@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

761 Dương Minh Đức ducdm2578 ducdm2578@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

762 Trần Nguyễn Thúy Hằng hangtnt69 hangtnt69@sso.edu.vn 11 11A01 11A01



763 Nguyễn Thị Hoài Hiếu hieunth44 hieunth44@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

764 Phan Nguyễn Thế An anpnt283 anpnt283@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

765 Nguyễn Quỳnh Giao giaonq129 giaonq129@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

766 Bùi Nguyễn Phúc Hảo haobnp3 haobnp3@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

767 Huỳnh Vũ Mỹ Hậu hauhvm5 hauhvm5@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

768 Phạm Thị Kim Hoa hoaptk162 hoaptk162@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

769 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm tramnnb1559 tramnnb1559@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

770 Lê Thị Mỹ Tiên tienltm374 tienltm374@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

771 Đặng Ngọc Tiến tiendn425 tiendn425@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

772 Bùi Thị Xuân Trinh trinhbtx4 trinhbtx4@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

773 Huỳnh Minh Trọng tronghm134 tronghm134@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

774 Nguyễn Khải Tường tuongnk202 tuongnk202@sso.edu.vn 11 11A01 11A01

775 Lê Nguyễn Huyền Trân tranlnh155 tranlnh155@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

776 Trần Thuỳ Trinh trinhtt468 trinhtt468@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

777 Nguyễn Thiên Trường truongnt1136 truongnt1136@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

778 Nguyễn Xuân Trường truongnx1921 truongnx1921@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

779 Lê Quốc Việt vietlq1086 vietlq1086@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

780 Lê Thị Tuyết Thu thultt252 thultt252@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

781 Phan Trung Trực trucpt1256 trucpt1256@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

782 Hồ Thanh Trường truonght231 truonght231@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

783 Nguyễn Thùy Cẩm Tú tuntc2137 tuntc2137@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

784 Nguyễn Ngọc Khánh Tường tuongnnk24 tuongnnk24@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

785 Huỳnh Ngô Kiều Vy vyhnk131 vyhnk131@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

786 Nguyễn Trần Thu Thủy thuyntt4422 thuyntt4422@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

787 Đào Anh Thư thuda2763 thuda2763@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

788 Trương Thị Quế Trâm tramttq148 tramttq148@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

789 Tống Ái Thủy thuyta19 thuyta19@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

790 Trần Lê Anh Thư thutla275 thutla275@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

791 Phùng Thị Quỳnh Trâm tramptq85 tramptq85@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

792 Nguyễn Thị Hồng Thắm thamnth1267 thamnth1267@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

793 Đỗ Đặng Thu Quỳnh quynhddt12 quynhddt12@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

794 Võ Thanh Đông dongvt203 dongvt203@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

795 Nguyễn Ngọc Gia Hân hannng1624 hannng1624@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

796 Nguyễn Trúc Hân hannt669 hannt669@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

797 Nguyễn Gia Khang khangng534 khangng534@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

798 Mai Thị Tuyết Loan loanmtt34 loanmtt34@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

799 Phan Trần Yến Nhi nhipty2554 nhipty2554@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

800 Đỗ Minh Hồng Phúc phucdmh10 phucdmh10@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

801 Huỳnh Minh Anh anhhm1467 anhhm1467@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

802 Trần Thị Hoàng Anh anhtth1449 anhtth1449@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

803 Võ Hoàng Bảo baovh222 baovh222@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

804 Bùi Ngọc Danh danhbn13 danhbn13@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

805 Huỳnh Thị Minh Diệu dieuhtm35 dieuhtm35@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

806 Tạ Lê Chí Dũng dungtlc4 dungtlc4@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

807 Nguyễn Thị Hằng hangnt5275 hangnt5275@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

808 Trương Mỹ Hân hantm363 hantm363@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

809 Lê Thị Như Hoà hoaltn184 hoaltn184@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

810 Võ Văn Hoài hoaivv30 hoaivv30@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

811 Nguyễn Nhật Kha khann170 khann170@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

812 Lê Dương Tiểu Khuyên khuyenldt3 khuyenldt3@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

813 Trương Huệ Lâm lamth939 lamth939@sso.edu.vn 11 11A02 11A02



814 Nguyễn Duy Nguyên duyn416 duyn416@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

815 Lê Văn Hoàng Phương phuonglvh44 phuonglvh44@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

816 Trần Thị Tố Quyên quyenttt721 quyenttt721@sso.edu.vn 11 11A02 11A02

817 Nguyễn Thị Mỹ Tiên tienntm1034 tienntm1034@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

818 Nguyễn Ngọc Anh Thư thunna2363 thunna2363@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

819 Đặng Thị Kỳ Anh anhdtk829 anhdtk829@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

820 Hoàng Trường Phúc Bảo baohtp9 baohtp9@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

821 Hứa Ngọc Bích bichhn623 bichhn623@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

822 Phạm Thị Quỳnh Châu chauptq29 chauptq29@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

823 Huỳnh Văn Chương chuonghv107 chuonghv107@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

824 Nguyễn Văn Duy duynv2499 duynv2499@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

825 Lê Tuấn Đạt datlt6176 datlt6176@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

826 Phạm Thị Minh Hiếu hieuptm68 hieuptm68@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

827 Huỳnh Thị Bích Hậu hauhtb12 hauhtb12@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

828 Võ Chí Hùng hungvc163 hungvc163@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

829 Đỗ Quốc Huy huydq3940 huydq3940@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

830 Lê Gia Hy hylg28 hylg28@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

831 Lê Quốc Khánh khanhlq1549 khanhlq1549@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

832 Nguyễn Phúc Gia Lộc locnpg9 locnpg9@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

833 Bùi Thị Mừng mungbt16 mungbt16@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

834 Lê Nguyễn Hoàng Nam namlnh179 namlnh179@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

835 Lê Huỳnh Tùng Phước phuoclht17 phuoclht17@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

836 Nguyễn Lê Quốc quocnl37 quocnl37@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

837 Nguyễn Ngọc Thanh Tài tainnt37 tainnt37@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

838 Nguyễn Hà Mỹ Tâm tamnhm129 tamnhm129@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

839 Nguyễn Hoàng Duy duynh2169 duynh2169@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

840 Nguyễn Phúc Khang khangnp1227 khangnp1227@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

841 Mai Dương Kthy kthymd3 kthymd3@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

842 Huỳnh Thị Mai Loan loanhtm58 loanhtm58@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

843 Lâm Thị Kim Ngân nganltk2329 nganltk2329@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

844 Nguyễn Hải Ngân ngannh1291 ngannh1291@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

845 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên quyennnt247 quyennnt247@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

846 Nguyễn Quốc Thắng thangnq1901 thangnq1901@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

847 Từ Bùi Uyển Vy vytbu3 vytbu3@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

848 Võ Lâm Khởi Vy vyvlk49 vyvlk49@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

849 Diệp Đặng Kim Tuyền tuyenddk8 tuyenddk8@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

850 Nguyễn Trần Như Văn vanntn167 vanntn167@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

851 Trương Huỳnh Mỹ Vân vanthm9 vanthm9@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

852 Võ Thị Mỹ Vân vanvtm30 vanvtm30@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

853 Lê Thị Hà Vy vylth604 vylth604@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

854 Nguyễn Hoàng Như Ý ynhn629 ynhn629@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

855 Cao Thanh Toàn toanct93 toanct93@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

856 Huỳnh Ngọc Như Trâm tramhnn39 tramhnn39@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

857 Nguyễn Minh Tuyên tuyennm279 tuyennm279@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

858 Nguyễn Mai Trang trangnm1812 trangnm1812@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

859 Phạm Nguyễn Quốc Tú tupnq5 tupnq5@sso.edu.vn 11 11A03 11A03

860 Nguyễn Trần Đức Thành thanhntd150 thanhntd150@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

861 Võ Thị Thanh Thi thanhvt1496 thanhvt1496@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

862 Đoàn Ngọc Thoại thoaidn8 thoaidn8@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

863 Phan Thanh Thúy thuypt2295 thuypt2295@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

864 Phạm Ngọc Anh Thư thupna749 thupna749@sso.edu.vn 11 11A04 11A04



865 Trần Quốc Tín tintq75 tintq75@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

866 Cao Yến Vy vycy44 vycy44@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

867 Dương Quốc Ngọc Vy vydqn5 vydqn5@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

868 Nguyễn Thị Bích Vy vyntb305 vyntb305@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

869 Trần Hữu Thức thucth108 thucth108@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

870 Phan Thị Thanh Trúc trucptt879 trucptt879@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

871 Trần Thanh Vi vitt929 vitt929@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

872 Trương Hồng Yến yenth1945 yenth1945@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

873 Nguyễn Lê Nhật Minh minhnln186 minhnln186@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

874 Nguyễn Thị Kim Ngân nganntk7560 nganntk7560@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

875 Nguyễn Trọng Nghĩa nghiant3688 nghiant3688@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

876 Nguyễn Phạm Thiện Tài Nhân nhannptt4 nhannptt4@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

877 Nguyễn Tấn Thành Nhân nhanntt1514 nhanntt1514@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

878 Lê Đức Tài taild511 taild511@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

879 Nguyễn Nhân Tâm tamnn463 tamnn463@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

880 Nguyễn Thị Kim Mỹ myntk802 myntk802@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

881 Lê Huỳnh Yến Nhi nhilhy259 nhilhy259@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

882 Phan Thị Yến Nhi nhipty2553 nhipty2553@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

883 Nguyễn Lê Anh Pháp phapnla4 phapnla4@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

884 Phạm Minh Vinh Quang quangpmv3 quangpmv3@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

885 Trương Hạ Quyên quyenth271 quyenth271@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

886 Võ Đặng Kim Chi chivdk24 chivdk24@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

887 Nguyễn Ngọc Đạt datnn323 datnn323@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

888 Nguyễn Phạm Hồ Điệp diepnph7 diepnph7@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

889 Nguyễn Quốc Khánh khanhnq3638 khanhnq3638@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

890 Trần Nguyễn Bảo Hà hatnb22 hatnb22@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

891 Lý Thanh Hằng hanglt2079 hanglt2079@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

892 Lê Ngọc Hoa hoaln229 hoaln229@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

893 Nguyễn Tường Huy huynt3621 huynt3621@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

894 Lê Anh Kiệt kietla889 kietla889@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

895 Nguyễn Nhật Thanh Lam lamnnt502 lamnnt502@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

896 Nguyễn Hải Linh linhnh5391 linhnh5391@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

897 Trần Văn Lượn luontv5 luontv5@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

898 Đỗ Thanh Bình binhdt1486 binhdt1486@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

899 Phan Quốc Duy duypq456 duypq456@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

900 Nguyễn Thúy Hằng hangnt5274 hangnt5274@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

901 Phương Mỹ Hằng hangpm450 hangpm450@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

902 Nguyễn Thị Phương Ly lyntp243 lyntp243@sso.edu.vn 11 11A04 11A04

903 Phan Ngọc Trâm trampn472 trampn472@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

904 Nguyễn Thị Tường Vy vyntt6535 vyntt6535@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

905 Phạm Thị Mỹ Xuân xuanptm43 xuanptm43@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

906 Nguyễn Thanh Tú tunt3410 tunt3410@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

907 Võ Tấn Tứ tuvt599 tuvt599@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

908 Dương Gia Bảo baodg5790 baodg5790@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

909 Phan Nguyễn Bảo Châu chaupnb336 chaupnb336@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

910 Hoàng Quốc Công conghq29 conghq29@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

911 Nguyễn Danh Hiếu hieund3595 hieund3595@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

912 Lê Đình Khôi khoild1125 khoild1125@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

913 Bùi Tân Lộc locbt231 locbt231@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

914 Triệu Đỗ Khánh Ly lytdk26 lytdk26@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

915 Đỗ Thị Thanh Ngân ngandtt1251 ngandtt1251@sso.edu.vn 11 11A05 11A05



916 Lê Nguyễn Chính Nghĩa nghialnc6 nghialnc6@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

917 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc ngocntm1587 ngocntm1587@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

918 Lê Ngũ Gia Nguyên nguyenlng11 nguyenlng11@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

919 Huỳnh Hồ Xuân An anhhx55 anhhx55@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

920 Bùi Gia Hân hanbg605 hanbg605@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

921 Trần Lê Gia Huy huytlg136 huytlg136@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

922 Trần Đăng Khoa khoatd3308 khoatd3308@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

923 Nguyễn Thanh Liêm liemnt391 liemnt391@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

924 Phạm Thị Mỹ Linh linhptm661 linhptm661@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

925 Triệu Đỗ Khánh Linh linhtdk79 linhtdk79@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

926 Phùng Văn Nghiêm nghiempv18 nghiempv18@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

927 Võ Thị Bích Ngọc ngocvtb1107 ngocvtb1107@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

928 Huỳnh Xuân Nguyên nguyenhx49 nguyenhx49@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

929 Nguyễn Yến Nhiên nhienny9 nhienny9@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

930 Dương Huỳnh Hoàng Phúc phucdhh32 phucdhh32@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

931 Lê Nguyễn Hồng Phượng phuonglnh131 phuonglnh131@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

932 Nguyễn Thị Như Quỳnh quynhntn5511 quynhntn5511@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

933 Nguyễn Ngọc Xuân Thi thinnx21 thinnx21@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

934 Trương Ngọc Thiện thientn483 thientn483@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

935 Lương Nguyễn Minh Thư thulnm454 thulnm454@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

936 Nguyễn Hoàng Ngọc Tiên tiennhn99 tiennhn99@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

937 Bùi Ngọc Tiến tienbn145 tienbn145@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

938 Phạm Quốc Toàn toanpq295 toanpq295@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

939 Nguyễn Thị Thu Trang trangntt7971 trangntt7971@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

940 Đặng Hoàng Yến Nhi nhidhy158 nhidhy158@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

941 Lại Tuyết Nhung nhunglt1092 nhunglt1092@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

942 Huỳnh Như nhuh450 nhuh450@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

943 Mai Hoàng Yến Như nhumhy4 nhumhy4@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

944 Nguyễn Phan Thành thanhnp1368 thanhnp1368@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

945 Phan Lê Thị Huỳnh Thảo thaoplth5 thaoplth5@sso.edu.vn 11 11A05 11A05

946 Nguyễn Lê Khắc Thiện thiennlk6 thiennlk6@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

947 Mai Thương Trường truongmt49 truongmt49@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

948 Hoàng Anh Tú tuha1189 tuha1189@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

949 Phan Thị Hồng Tuyến tuyenpth17 tuyenpth17@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

950 Trần Bùi Nguyên Vũ vutbn6 vutbn6@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

951 Nguyễn Trần Nam Vy vyntn636 vyntn636@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

952 Lê Huỳnh Tuyết Trinh trinhlht21 trinhlht21@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

953 Nguyễn Đức Trọng trongnd1560 trongnd1560@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

954 Trương Thị Thanh Tuyền tuyenttt540 tuyenttt540@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

955 Nguyễn Ngọc Cát Tường tuongnnc319 tuongnnc319@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

956 Võ Trường Thu Uyên uyenvtt519 uyenvtt519@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

957 Hồ Tấn Phát phatht1672 phatht1672@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

958 Lê Trọng Thuận thuanlt305 thuanlt305@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

959 Nguyễn Thị Kiều Oanh oanhntk2777 oanhntk2777@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

960 Lưu Đức Phong phongld621 phongld621@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

961 Nguyễn Phạm Minh Tâm tamnpm38 tamnpm38@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

962 Dương Minh Thành thanhdm489 thanhdm489@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

963 Hoàng Thị Thanh Thi thanhht1413 thanhht1413@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

964 Võ Thị Thanh Thư thuvtt128 thuvtt128@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

965 Nguyễn Huy Toàn toannh558 toannh558@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

966 Nguyễn Minh Nhân nhannm267 nhannm267@sso.edu.vn 11 11A06 11A06



967 Võ Thị Tuyết Nhi nhivtt563 nhivtt563@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

968 Bùi Thị Kiều Như nhubtk22 nhubtk22@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

969 Võ Thị Quỳnh Như nhuvtq757 nhuvtq757@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

970 Nguyễn Thị Ngọc Ánh anhntn10271 anhntn10271@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

971 Nguyễn Thị Thu Hiền hienntt4989 hienntt4989@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

972 Nguyễn Thị Xuân Hương huongntx146 huongntx146@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

973 Lê Huỳnh Minh Khang khanglhm39 khanglhm39@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

974 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên mynt7348 mynt7348@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

975 Cao Gia Ân ancg13 ancg13@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

976 Nguyễn Hồng Thủy Chung chungnht4 chungnht4@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

977 Trần Tiến Danh danhtt398 danhtt398@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

978 Nguyễn Khắc Duy duynk3276 duynk3276@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

979 Trần Tuấn Đại daitt237 daitt237@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

980 Trần Thị Hồng Gấm gamtth175 gamtth175@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

981 Lê Trọng Huy huylt1097 huylt1097@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

982 Lê Nhật Khanh khanhln1269 khanhln1269@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

983 Nguyễn Trọng Kính kinhnt21 kinhnt21@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

984 Nguyễn Thị Tiểu My myntt7565 myntt7565@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

985 Lê Thị Thuỳ Ngân nganltt1669 nganltt1669@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

986 Lê Đại Nghĩa nghiald395 nghiald395@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

987 Đặng Ngọc Thảo Nguyên nguyendnt92 nguyendnt92@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

988 Võ Thị Bích Xuân xuanvtb9 xuanvtb9@sso.edu.vn 11 11A06 11A06

989 Trần Ngọc Phương Trinh trinhtnp112 trinhtnp112@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

990 Nguyễn Thành Trung trungnt3675 trungnt3675@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

991 Trương Thị Thùy Trang trangttt3364 trangttt3364@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

992 Đặng Hoàng Cẩm Tuyên tuyendhc3 tuyendhc3@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

993 Trần Ngọc Bảo Uyên uyentnb86 uyentnb86@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

994 Nguyễn Quách Tường Vi vinqt5 vinqt5@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

995 Trần Huỳnh Thảo Viên vientht8 vientht8@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

996 Hoàng Phương Yến yenhp129 yenhp129@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

997 Lê Thị Xuân Thảo thaoltx30 thaoltx30@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

998 Đường Hoàng Thịnh thinhdh376 thinhdh376@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

999 Lê Thị Thanh Thúy thuyltt1502 thuyltt1502@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1000 Đoàn Thị Xuân Trang trangdtx15 trangdtx15@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1001 Hàng Thanh Thúy thuyht2134 thuyht2134@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1002 Nguyễn Trần Nhu Thụy thuyntn610 thuyntn610@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1003 Trần Minh Toàn toantm389 toantm389@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1004 Nguyễn Thị Quyền Trang trangntq1803 trangntq1803@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1005 Nguyễn Hoàng Duy duynh2168 duynh2168@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1006 Phạm Nhật Duy duypn714 duypn714@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1007 Võ Mai Bảo Duy duyvmb4 duyvmb4@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1008 Vũ Bích Hà havb36 havb36@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1009 Bùi Đăng Khôi khoibd306 khoibd306@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1010 Nguyễn Trung Kiên kiennt6261 kiennt6261@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1011 Nguyễn Trần Ngọc Lâm lamntn167 lamntn167@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1012 Từ Yến Ngọc ngocty244 ngocty244@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1013 Phạm Nguyễn Quỳnh Nguyên quynhpn2130 quynhpn2130@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1014 Hồ Thành Nhân nhanht1529 nhanht1529@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1015 Nguyễn Thị Uyễn Nhi nhintu654 nhintu654@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1016 Trần Lê Ngọc Phú phutln4 phutln4@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1017 Trần Đức Thái Sơn sontdt39 sontdt39@sso.edu.vn 11 11A07 11A07



1018 Mai Thị Bé Ba bamtb3 bamtb3@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1019 Hồ Kim Phương Dung dunghkp4 dunghkp4@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1020 Phan Tấn Duy duypt1015 duypt1015@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1021 Trần Nguyễn Công Đạt dattnc7 dattnc7@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1022 Bùi Gia Huy huybg998 huybg998@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1023 Lê Thanh Huy huylt1096 huylt1096@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1024 Trần Gia Khánh khanhtg910 khanhtg910@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1025 Hồ Thanh Liêm liemht131 liemht131@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1026 Nguyễn Võ Gia Lin linnvg3 linnvg3@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1027 Võ Thị Kim My myvtk136 myvtk136@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1028 Cao Tuyết Ngân nganct290 nganct290@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1029 Trương Thị Kim Nhân nhanttk32 nhanttk32@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1030 Trần Quân quant45 quant45@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1031 Ngô Thanh Tân tannt1305 tannt1305@sso.edu.vn 11 11A07 11A07

1032 Nguyễn Huỳnh Kim Anh anhnhk312 anhnhk312@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1033 Nguyễn Cường cuongn73 cuongn73@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1034 Trần Lê Duy Anh anhtld120 anhtld120@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1035 Thái Anh Duy duyta597 duyta597@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1036 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hanhntm1126 hanhntm1126@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1037 Huỳnh Minh Hiệp hiephm98 hiephm98@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1038 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu hieuhtn40 hieuhtn40@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1039 Phạm Đình Hoàng hoangpd522 hoangpd522@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1040 Trần Mạnh Hưng hungtm1558 hungtm1558@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1041 Nguyễn Thị Diệu Hương huongntd584 huongntd584@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1042 Nguyễn Tony tonyn15 tonyn15@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1043 Phạm Thị Bích Triệu trieuptb7 trieuptb7@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1044 Trương Xuân Đào daotx25 daotx25@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1045 Trần Ngọc Mỹ Yên yentnm10 yentnm10@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1046 Võ Lê Hoài Thương thuongvlh19 thuongvlh19@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1047 Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền tuyennht21 tuyennht21@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1048 Hồ Thị Mỹ Uyên uyenhtm111 uyenhtm111@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1049 Phạm Gia Uyên uyenpg17 uyenpg17@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1050 Nguyễn Anh Vinh vinhna59 vinhna59@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1051 Phạm Thị Tường Vy vyptt1630 vyptt1630@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1052 Phan Gia Nguyên Khang khangpgn5 khangpgn5@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1053 Nguyễn Ngọc Khánh khanhnn3868 khanhnn3868@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1054 Lê Trung Lâm lamlt1759 lamlt1759@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1055 Lê Ngọc Trúc Ly lylnt75 lylnt75@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1056 Mai Thị Tuyết Ngân nganmtt137 nganmtt137@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1057 Trần Ngọc Thanh Ngân ngantnt305 ngantnt305@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1058 Phan Gia Anh Thảo thaopga3 thaopga3@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1059 Nguyễn Thanh Thuận thuannt881 thuannt881@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1060 Nguyễn Thị Bích Thùy thuyntb464 thuyntb464@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1061 Nguyễn Thị Bích Thủy thuyntb465 thuyntb465@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1062 Nguyễn Ngọc Minh Thư thunnm1107 thunnm1107@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1063 Nguyễn Quang Khải khainq996 khainq996@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1064 Nguyễn Duy Kiệt kietnd218 kietnd218@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1065 Nguyễn Quốc Minh minhnq4629 minhnq4629@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1066 Nguyễn Thị Kim Ngân nganntk7559 nganntk7559@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1067 Nguyễn Trần Thảo Nguyên thaont9916 thaont9916@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1068 Nguyễn Duy Phú phund846 phund846@sso.edu.vn 11 11A08 11A08



1069 Nguyễn Ngọc Duy Phúc phucnnd38 phucnnd38@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1070 Từ Huỳnh Minh Sang sangthm10 sangthm10@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1071 Nguyễn Ngọc Thắng thangnn488 thangnn488@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1072 Lê Trịnh Ngọc Thùy thuyltn182 thuyltn182@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1073 Nguyễn Thị Chung Thủy thuyntc157 thuyntc157@sso.edu.vn 11 11A08 11A08

1074 Võ Thị Kim Mẫn manvtk14 manvtk14@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1075 Hồ Phúc Nam namhp291 namhp291@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1076 Trương Thị Bích Nga ngattb35 ngattb35@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1077 Nguyễn Cao Xuân Nhi nhincx11 nhincx11@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1078 Nguyễn Trần Hoàng Nhiên nhiennth91 nhiennth91@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1079 Bùi Hoài Lâm Như nhubhl3 nhubhl3@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1080 Nguyễn Hoàng Oanh oanhnh313 oanhnh313@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1081 Nguyễn Cao Hợp Phương phuongnch17 phuongnch17@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1082 Nguyễn Ngọc Uyên Phương phuongnnu48 phuongnnu48@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1083 Lê Đỗ Thanh Thơ tholdt4 tholdt4@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1084 Phạm Viết Tiến tienpv839 tienpv839@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1085 Nguyễn Thị Thanh Trinh trinhntt1213 trinhntt1213@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1086 Nguyễn Thanh Trực trucnt3944 trucnt3944@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1087 Nguyễn Đỗ Kiều Bạch Tuyết tuyetndkb3 tuyetndkb3@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1088 Đỗ Hồ Trà My mydht120 mydht120@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1089 Chúc Nguyễn Kim Hoàng Nga ngacnkh3 ngacnkh3@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1090 Lưu Chí Nguyên nguyenlc489 nguyenlc489@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1091 Liêu Anh Nguyễn nguyenla141 nguyenla141@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1092 Nguyễn Võ Thành Nhân nhannvt231 nhannvt231@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1093 Lê Thị Yến Nhi nhilty3195 nhilty3195@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1094 Đặng Thị Kim Thanh thanhdtk73 thanhdtk73@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1095 Võ Duy Thanh thanhvd674 thanhvd674@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1096 Lê Phước Thảo thaolp2562 thaolp2562@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1097 Đặng Hồng Như Thủy thuydhn10 thuydhn10@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1098 Lê Thảo Phương Uyên uyenltp308 uyenltp308@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1099 Hồ Ngọc Diệu Vy vyhnd16 vyhnd16@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1100 Trần Ánh Linh linhta156 linhta156@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1101 Trần Ngọc Vũ vutn423 vutn423@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1102 Lê Phạm Ngọc Hồ holpn3 holpn3@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1103 Hồ Ngân Hậu hauhn72 hauhn72@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1104 Nguyễn Nhật Hoài hoainn101 hoainn101@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1105 Hồ Ngọc Phương Anh anhhnp178 anhhnp178@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1106 Ngô Thành Đạt datnt21972 datnt21972@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1107 Đỗ Ngọc Hà hadn1318 hadn1318@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1108 Trần Quỳnh An antq590 antq590@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1109 Lê Đức Anh anhld3670 anhld3670@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1110 Nguyễn Thị Mỹ Hằng hangntm1189 hangntm1189@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1111 Phan Đình Hội hoipd25 hoipd25@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1112 Dương Gia Khang khangdg259 khangdg259@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1113 Trương Hoàng Tấn Khoa khoatht13 khoatht13@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1114 Trần Gia Khánh khanhtg911 khanhtg911@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1115 Đặng Anh Khoa khoada764 khoada764@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1116 Nguyễn Ngọc Nguyên Khôi khoinn391 khoinn391@sso.edu.vn 11 11A09 11A09

1117 Nguyễn Quỳnh Bảo An annqb48 annqb48@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1118 Phạm Ngọc Biên bienpn20 bienpn20@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1119 Nguyễn Thị Mỹ Duyên duyenntm3401 duyenntm3401@sso.edu.vn 11 11A10 11A10



1120 Lê Linh Đa dall26 dall26@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1121 Nguyễn Quốc Bình binhnq461 binhnq461@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1122 Hoàng Gia An anhg124 anhg124@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1123 Trần Hiểu Thư thuth466 thuth466@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1124 Nguyễn Ngọc Phương Uyên uyennnp454 uyennnp454@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1125 Trần Võ Nhã Vi vitvn5 vitvn5@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1126 Lý Thị Diệu Hương huongltd207 huongltd207@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1127 Lê Nguyễn Hoài Thương thuonglnh95 thuonglnh95@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1128 Võ Đức Trọng trongvd360 trongvd360@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1129 Nguyễn Hoàng Như Trúc trucnhn55 trucnhn55@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1130 Nguyễn Quốc Việt vietnq2726 vietnq2726@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1131 Nguyễn Thị Minh Vy vyntm173 vyntm173@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1132 Trần Thị Ngọc Vy vyttn250 vyttn250@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1133 Ngô Như Ý ynn1964 ynn1964@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1134 Nguyễn Huỳnh Hương Nhi nhinhh63 nhinhh63@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1135 Nguyễn Yến Nhi nhiny4765 nhiny4765@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1136 Nguyễn Gia Thành Phát phatngt9 phatngt9@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1137 Nguyễn Tấn Tài taint4239 taint4239@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1138 Nguyễn Hồng Trung Nguyên trungnh721 trungnh721@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1139 Tống Phạm Sỹ Nguyên nguyentps5 nguyentps5@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1140 Đặng Tường Oanh oanhdt389 oanhdt389@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1141 Nguyễn Vũ Hoài Phong phongnvh123 phongnvh123@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1142 Lê Minh Phú phulm305 phulm305@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1143 Hồ Trần Đức Phúc phuchtd29 phuchtd29@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1144 Nguyễn Anh Tài taina592 taina592@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1145 Đoàn Ngọc Thanh Thảo thaodnt120 thaodnt120@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1146 Huỳnh Duệ Thiên thienhd313 thienhd313@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1147 Nguyễn Trần Anh Thư thunta7059 thunta7059@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1148 Trần Tiến Đạt dattt6923 dattt6923@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1149 Lê Thị Thanh Hiền hienltt1472 hienltt1472@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1150 Nguyễn Minh Hiền hiennm925 hiennm925@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1151 Võ Minh Hoàng hoangvm524 hoangvm524@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1152 Võ Đình Tấn Huy huyvdt8 huyvdt8@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1153 Nguyễn Quốc Đạt datnq2173 datnq2173@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1154 Lê Thị Hương huonglt2379 huonglt2379@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1155 Nguyễn Vỹ Khang khangnv1750 khangnv1750@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1156 Phạm Thị Ngọc Lê leptn85 leptn85@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1157 Nguyễn Thị Kim Ngân nganntk7558 nganntk7558@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1158 Nguyễn Thị Thu Liên lienntt201 lienntt201@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1159 Trần Thị Diễm My myttd754 myttd754@sso.edu.vn 11 11A10 11A10

1160 Nguyễn Thị Kim Ngọc ngocntk2045 ngocntk2045@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1161 Đỗ Huỳnh Nhi Nữ nudhn6 nudhn6@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1162 Đỗ Văn Quang quangdv958 quangdv958@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1163 Lê Minh Đức Tín tinlmd5 tinlmd5@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1164 Nguyễn Thị Thanh Thời thointt9 thointt9@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1165 Ngô Nguyễn Anh Thư thunna2361 thunna2361@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1166 Phạm Thị Minh Thư thuptm1176 thuptm1176@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1167 Trần Thị Hoài Thư thutth409 thutth409@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1168 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty9159 nhinty9159@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1169 Nguyễn Triệu Quý quynt950 quynt950@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1170 Nguyễn Huỳnh Ái Thi thinha49 thinha49@sso.edu.vn 11 11A11 11A11



1171 Nguyễn Minh Thiết thietnm50 thietnm50@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1172 Bùi Ngọc Thịnh thinhbn37 thinhbn37@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1173 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ thuyntt4421 thuyntt4421@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1174 Hồ Duyên Thanh Thư thuhdt7 thuhdt7@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1175 Nguyễn Lê Minh Thư thunlm219 thunlm219@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1176 Mai Ngọc Hoài Thương thuongmnh11 thuongmnh11@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1177 Nguyễn Nhật Thương thuongnn313 thuongnn313@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1178 Nguyễn Thị Thương thuongnt2122 thuongnt2122@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1179 Nguyễn Thị Thủy Tiên tienntt2045 tienntt2045@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1180 Huỳnh Thanh Xuân Triều trieuhtx4 trieuhtx4@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1181 Bùi Quốc Việt vietbq434 vietbq434@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1182 Phạm Thị Yến Vy vypty304 vypty304@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1183 Từ Ngọc Uyển Vy vytnu22 vytnu22@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1184 Vũ Ngọc Khánh Vy vyvnk124 vyvnk124@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1185 Phan Quốc Toàn toanpq296 toanpq296@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1186 Đỗ Tuấn Anh anhdt6452 anhdt6452@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1187 Nguyễn Minh Duy duynm1051 duynm1051@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1188 Trần Ngọc Hiếu hieutn589 hieutn589@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1189 Lê Nguyễn Quỳnh Hương huonglnq114 huonglnq114@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1190 Lê Anh Khôi khoila429 khoila429@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1191 Nguyễn Thái Kiều Mi mintk95 mintk95@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1192 Trần Thị Tuyết Ngân nganttt1900 nganttt1900@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1193 Mạch Thị Thanh Ngọc ngocmtt40 ngocmtt40@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1194 Trần Võ Gia An antvg18 antvg18@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1195 Nguyễn Ngọc Duyên Anh anhnnd337 anhnnd337@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1196 Tạ Thùy Dương duongtt3086 duongtt3086@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1197 Huỳnh Tấn Đạt datht3632 datht3632@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1198 Lê Thị Hậu hault671 hault671@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1199 Huỳnh Văn Hoài hoaihv73 hoaihv73@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1200 Lê Minh Hùng hunglm1327 hunglm1327@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1201 Nguyễn Trần Minh Luân luanntm23 luanntm23@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1202 Phạm Nguyên Mến menpn10 menpn10@sso.edu.vn 11 11A11 11A11

1203 Nguyễn Thị Hạnh Nhiên nhiennth92 nhiennth92@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1204 Nguyễn Văn Phước phuocnv374 phuocnv374@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1205 Huỳnh Thị Kim Phương phuonghtk197 phuonghtk197@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1206 Lê Bích Phượng phuonglb213 phuonglb213@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1207 Nguyễn Văn Sánh sanhnv21 sanhnv21@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1208 Nguyễn Đình Sơn sonnd797 sonnd797@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1209 Nguyễn Trần Khánh Vy vyntk1278 vyntk1278@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1210 Võ Thanh Nguyên nguyenvt1199 nguyenvt1199@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1211 Nguyễn Huỳnh Thanh Nhã nhanht1530 nhanht1530@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1212 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty9158 nhinty9158@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1213 Đoàn Chấn Phong phongdc218 phongdc218@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1214 Lê Văn Phước phuoclv149 phuoclv149@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1215 Nguyễn Thanh Tài taint4240 taint4240@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1216 Nguyễn Bình Tâm tamnb172 tamnb172@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1217 Lê Thị Minh Thi minhlt1597 minhlt1597@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1218 Nguyễn Phương Trà tranp191 tranp191@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1219 Hoàng Minh Trung trunghm192 trunghm192@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1220 Hồ Minh Tú tuhm454 tuhm454@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1221 Trần Thị Bích Tuyền tuyenttb273 tuyenttb273@sso.edu.vn 11 11A12 11A12



1222 Nguyễn Thị Cẩm Uyên uyenntc56 uyenntc56@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1223 Phan Thuỳ Như Ý yptn1203 yptn1203@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1224 Phạm Gia Khải khaipg43 khaipg43@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1225 Trần Đăng Khoa khoatd3309 khoatd3309@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1226 Trần Nguyễn Đang Linh linhtnd116 linhtnd116@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1227 Hoàng Đăng Khoa khoahd1218 khoahd1218@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1228 Lê Ngọc Ngà ngaln100 ngaln100@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1229 Nguyễn Phạm Kim Ngân ngannpk171 ngannpk171@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1230 Nguyễn Bảo Nguyên baon654 baon654@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1231 Ngô Kiều Anh anhnk1923 anhnk1923@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1232 Phan Ngọc Danh danhpn50 danhpn50@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1233 Nguyễn Hải Đăng dangnh8138 dangnh8138@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1234 Trần Hữu Đăng dangth3423 dangth3423@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1235 Nguyễn Thị Bích Giang giangntb63 giangntb63@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1236 Võ Thị Thúy Hà havtt819 havtt819@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1237 Nguyễn Minh Anh anhnm6251 anhnm6251@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1238 Trần Thị Kim Anh anhttk1103 anhttk1103@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1239 Trần Thị Thu Duyên duyenttt251 duyenttt251@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1240 Phạm Ngọc Linh Đan danpnl153 danpnl153@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1241 Nguyễn Ngọc Gia Hân hannng1625 hannng1625@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1242 Nguyễn Nhật Bảo Hân hannnb1132 hannnb1132@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1243 Lê Thanh Thái Hoài hoailtt425 hoailtt425@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1244 Lê Thị Hương huonglt2380 huonglt2380@sso.edu.vn 11 11A12 11A12

1245 Võ Thị Hồng Luận luanvth6 luanvth6@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1246 Huỳnh Thị Bảo Nhi nhihtb103 nhihtb103@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1247 Lê Mỹ Lan lanlm108 lanlm108@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1248 Nguyễn Thị Mến mennt331 mennt331@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1249 Võ Việt Mỹ myvv23 myvv23@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1250 Nguyễn Hà Tâm Ngân ngannht347 ngannht347@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1251 Lê Yến Nhi nhily1943 nhily1943@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1252 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty9155 nhinty9155@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1253 Phan Thị Thanh Nhi nhiptt796 nhiptt796@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1254 Ngô Thị Tuyết Như nhuntt1455 nhuntt1455@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1255 Nguyễn Tấn Tây taynt83 taynt83@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1256 Hồ Tá Quốc Thành thanhhtq13 thanhhtq13@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1257 Phạm Thị Hồng Thắm thampth288 thampth288@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1258 Nguyễn Thị Thủy Tiên tienntt2044 tienntt2044@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1259 Đoàn Trần Thanh Triều trieudtt9 trieudtt9@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1260 Đoàn Hồ Quang Trường truongdhq6 truongdhq6@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1261 Nguyễn Hồ Ngọc Tuấn tuannhn18 tuannhn18@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1262 Trần Thị Tú Quỳnh quynhttt457 quynhttt457@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1263 Trần Văn Thiện thientv491 thientv491@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1264 Hình Quốc Thịnh thinhhq302 thinhhq302@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1265 Nguyễn Thị Hồng Thơ thonth135 thonth135@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1266 Bùi Thị Kim Thuận thuanbtk6 thuanbtk6@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1267 Trần Văn Duy Trường truongtvd9 truongtvd9@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1268 Nguyễn Huỳnh Thùy Uyên uyennht209 uyennht209@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1269 Nguyễn Thị Thanh Vy vyntt6536 vyntt6536@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1270 Thái Văn Ái aitv20 aitv20@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1271 Trần Lê Kim Anh anhtlk31 anhtlk31@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1272 Trương Văn Chương chuongtv144 chuongtv144@sso.edu.vn 11 11A13 11A13



1273 Nguyễn Ngọc Khánh Đan dannnk51 dannnk51@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1274 Lê Thị Ngọc Hân hanltn1318 hanltn1318@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1275 Trịnh Gia Huy Hoàng hoangtgh5 hoangtgh5@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1276 Lâm Vĩnh Kỳ kylv189 kylv189@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1277 Nguyễn Thanh Cảnh canhnt223 canhnt223@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1278 Tống Thị Bích Dân danttb13 danttb13@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1279 Nguyễn Ngọc Bích Duyên duyennnb21 duyennnb21@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1280 Nguyễn Quang Đạt datnq2175 datnq2175@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1281 Tiếu Ngọc Đạt dattn223 dattn223@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1282 Quách Tấn Đức ducqt28 ducqt28@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1283 Bùi Thị Thu Hiền hienbtt449 hienbtt449@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1284 Nguyễn Duy Khánh khanhnd5504 khanhnd5504@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1285 Nguyễn Đăng Khiêm khiemnd443 khiemnd443@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1286 Nguyễn Minh Khôi khoinm3088 khoinm3088@sso.edu.vn 11 11A13 11A13

1287 Hồ Nguyễn Hà Thi thihnh8 thihnh8@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1288 Phạm Châu Thương thuongpc31 thuongpc31@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1289 Lê Vũ Huyền Trâm tramlvh11 tramlvh11@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1290 Bùi Nhật Thiện thienbn92 thienbn92@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1291 Lê Nguyễn Anh Thơ tholna96 tholna96@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1292 Nguyễn Thị Bích Thủy thuyntb467 thuyntb467@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1293 Phạm Thị Mỹ Trang trangptm291 trangptm291@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1294 Trần Trung Phúc Nhân nhanttp14 nhanttp14@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1295 Hồ Đặng Trúc Như nhuhdt17 nhuhdt17@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1296 Phạm Duy Tân tanpd262 tanpd262@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1297 Mai Ngọc Long longmn52 longmn52@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1298 Trần Dương Hồng Nhi nhitdh17 nhitdh17@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1299 Ung Thị Nhã Phương phuongutn4 phuongutn4@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1300 Trần Văn Quý quytv492 quytv492@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1301 Hà Ngọc Diễm Quỳnh quynhhnd54 quynhhnd54@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1302 Trương Trọng Tấn tantt488 tantt488@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1303 Võ Minh Thành thanhvm314 thanhvm314@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1304 Nguyễn Ngọc Khanh khanhnn3869 khanhnn3869@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1305 Nguyễn Thị Ngọc Kiều kieuntn126 kieuntn126@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1306 Nguyễn Ngọc Phương Trúc trucnnp23 trucnnp23@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1307 Võ Huy Trung trungvh104 trungvh104@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1308 Ngô Hà Hồng Tuyên tuyennhh4 tuyennhh4@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1309 Trần Ngọc Bảo Uyên uyentnb87 uyentnb87@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1310 Trần Thị Kim Uyên uyenttk83 uyenttk83@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1311 Mạc Chí Vỹ vymc26 vymc26@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1312 Thái Thị Như Ý yttn1914 yttn1914@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1313 Lê Thị Hoàng Yên yenlth1726 yenlth1726@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1314 Trần Thị Thúy Kiều kieuttt375 kieuttt375@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1315 Trần Thị Tuyết tuyettt459 tuyettt459@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1316 Nguyễn Thị Nhật Vy vyntn637 vyntn637@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1317 Phan Kim Dung dungpk94 dungpk94@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1318 Lê Huỳnh Đức duclh1012 duclh1012@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1319 Phạm Trương Minh Hưng hungptm15 hungptm15@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1320 Dương Đình Gia Khang khangddg12 khangddg12@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1321 Lý Nguyên Khang khangln680 khangln680@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1322 Lê Nin Hùng Anh anhlnh510 anhlnh510@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1323 Nguyễn Minh Đức ducnm6951 ducnm6951@sso.edu.vn 11 11A14 11A14



1324 Trần Thị Thanh Hằng hangttt1551 hangttt1551@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1325 Nguyễn Nhật Hùng hungnn998 hungnn998@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1326 Trần Quốc Huy huytq5516 huytq5516@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1327 Võ Văn Vũ Huy huyvvv8 huyvvv8@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1328 Nguyễn Đinh Hữu huund100 huund100@sso.edu.vn 11 11A14 11A14

1329 Phạm Khắc Tuyên tuyenpk100 tuyenpk100@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1330 Lê Trần Thảo Uyên uyenltt871 uyenltt871@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1331 Đặng Anh Tường tuongda33 tuongda33@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1332 Bùi Thị Mỹ Trâm trambtm22 trambtm22@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1333 Phạm Thị Minh Trâm tramptm87 tramptm87@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1334 Võ Thị Tố Trinh trinhvtt204 trinhvtt204@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1335 Lê Hải Trường truonglh138 truonglh138@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1336 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm tramntq441 tramntq441@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1337 Đặng Nhã Trúc trucdn113 trucdn113@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1338 Nguyễn Thị Minh Châu chauntm1112 chauntm1112@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1339 Lê Quốc Cường cuonglq552 cuonglq552@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1340 Trần Ngọc Danh danhtn56 danhtn56@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1341 Trần Lê Anh Dũng dungtla23 dungtla23@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1342 Huỳnh Đức Kim Hân hanhdk23 hanhdk23@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1343 Huỳnh Xuân Huệ huehx4 huehx4@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1344 Nguyễn Gia Huy huyng7418 huyng7418@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1345 Châu Bảo Khang khangcb53 khangcb53@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1346 Nguyễn Hạo Hoàng Kim kimnhh23 kimnhh23@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1347 Nguyễn Thúy Liên liennt736 liennt736@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1348 Trần Huỳnh Khôi Nguyên nguyenthk62 nguyenthk62@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1349 Mai Đỗ Thành Nhân nhanmdt7 nhanmdt7@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1350 Huỳnh Thị Bích Như nhuhtb83 nhuhtb83@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1351 Trần Văn Quốc quoctv276 quoctv276@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1352 Trần Minh Thư thutm2104 thutm2104@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1353 Trần Thùy Trang trangtt3959 trangtt3959@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1354 Nguyễn Nguyên Thế Anh anhn578 anhn578@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1355 Huỳnh Thị Kim Châu chauhtk29 chauhtk29@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1356 Lê Kim Chính chinhlk48 chinhlk48@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1357 Nguyễn Đức Duy duynd4388 duynd4388@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1358 Nguyễn Thị Mai Đoan doanntm32 doanntm32@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1359 Nguyễn Hoàn Hảo haonh416 haonh416@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1360 Trần Thị Thu Linh linhttt2901 linhttt2901@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1361 Võ Minh Luân luanvm234 luanvm234@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1362 Doãn Ngọc Trà My mydnt395 mydnt395@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1363 Nguyễn Thị Kim Ngân nganntk7561 nganntk7561@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1364 Trần Trí Thức thuctt180 thuctt180@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1365 Trần Nguyên Tính tinhtn85 tinhtn85@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1366 Nguyễn Thị Yến yennt1804 yennt1804@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1367 Lê Phi Hoài Vinh vinhlph4 vinhlph4@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1368 Nguyễn Tường Vy vynt7837 vynt7837@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1369 Phạm Khánh Vy vypk575 vypk575@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1370 Võ Thị Thanh Xuân xuanvtt179 xuanvtt179@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1371 Đỗ Ngọc Hoàng Yến yendnh128 yendnh128@sso.edu.vn 11 11A15 11A15

1372 Nguyễn Ngọc Vỹ vynn960 vynn960@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1373 Trần Ngọc Thảo Vy vytnt1421 vytnt1421@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1374 Lê Nhã Uyên uyenln452 uyenln452@sso.edu.vn 11 11A16 11A16



1375 Trần Thị Mỹ Trinh trinhttm187 trinhttm187@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1376 Vòng Thị Kim Trúc trucvtk27 trucvtk27@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1377 Lê Anh Tuấn tuanla2511 tuanla2511@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1378 Nguyễn Thanh Tuấn tuannt1814 tuannt1814@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1379 Trần Lê Yến Vy vytly35 vytly35@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1380 Châu Hồng Trân tranch47 tranch47@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1381 Nguyễn Hữu Minh Trí trinhm172 trinhm172@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1382 Trần Minh Trí tritm1193 tritm1193@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1383 Phạm Thị Yến Trinh trinhpty19 trinhpty19@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1384 Huỳnh Ngọc Ân anhn577 anhn577@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1385 Nguyễn Ngô Gia Bảo baonng657 baonng657@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1386 Quách Thái Tuấn Duy duyqtt8 duyqtt8@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1387 Lý Thanh Đăng danglt171 danglt171@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1388 Ngô Nguyễn Thiên Hương huongnnt151 huongnnt151@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1389 Trần Anh Khoa khoata1338 khoata1338@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1390 Nguyễn Vũ Anh Kiệt kietnva116 kietnva116@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1391 Nguyễn Thị Xuân Kiều kieuntx27 kieuntx27@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1392 Nguyễn Thị Mỹ Liên lienntm160 lienntm160@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1393 Vũ Khánh Linh linhvk1664 linhvk1664@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1394 Mạnh Ngọc My mymn21 mymn21@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1395 Trần Thanh Trúc Nhã nhattt548 nhattt548@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1396 Bùi Nguyễn Bích Phụng phungbnb3 phungbnb3@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1397 Trần Ngọc Tú Quyên quyentnt149 quyentnt149@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1398 Trịnh Thị Thanh Thùy thuyttt2040 thuyttt2040@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1399 Trần Ngọc Anh Thư thutna1247 thutna1247@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1400 Trần Hồng Trâm tramth229 tramth229@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1401 Nguyễn Kỳ An annk1349 annk1349@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1402 Lê Thanh Hải hailt1224 hailt1224@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1403 Nguyễn Thế Hảo haont1588 haont1588@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1404 Diệp Bảo Hân handb685 handb685@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1405 Nguyễn Ngọc Chấn Khôi khoinnc5 khoinnc5@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1406 Võ Phương Nam namvp172 namvp172@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1407 Đỗ Thảo Nguyên nguyendt2049 nguyendt2049@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1408 Bùi Thị Cẩm Nhung nhungbtc54 nhungbtc54@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1409 Trần Thị Quỳnh Như nhuttq1644 nhuttq1644@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1410 Nguyễn Thành Phát phatnt6164 phatnt6164@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1411 Nguyễn Ngọc Quỳnh Phương phuongnnq32 phuongnnq32@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1412 Trần Phúc Thịnh thinhtp780 thinhtp780@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1413 Lê Thị Hoa Thơm thomlth50 thomlth50@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1414 Đinh Thị Kim Thư thudtk204 thudtk204@sso.edu.vn 11 11A16 11A16

1415 Nguyễn Thị Hoài Thu thunth1120 thunth1120@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1416 Trần Thị Bích Thuận thuanttb22 thuanttb22@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1417 Lê Tường Vy vylt3432 vylt3432@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1418 Trần Thị Tường Vy vyttt2632 vyttt2632@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1419 Lương Phi Hùng hunglp438 hunglp438@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1420 Văn Đức Thiện thienvd453 thienvd453@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1421 Trần Trương Bảo Thư thuttb59 thuttb59@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1422 Trịnh Nguyễn Anh Thư thutna1248 thutna1248@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1423 Phan Nguyễn Phương Uyên uyenpnp129 uyenpnp129@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1424 Đinh Quốc Huy huydq3939 huydq3939@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1425 Trần Gia Huy huytg5133 huytg5133@sso.edu.vn 11 11A17 11A17



1426 Nguyễn Bùi Thị Hương huongnbt16 huongnbt16@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1427 Nguyễn Thị Thanh Hương huongntt3798 huongntt3798@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1428 Nguyễn Hữu Sỹ Khiêm khiemnhs3 khiemnhs3@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1429 Huỳnh Thị Mỹ Lập laphtm3 laphtm3@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1430 Phan Thị Mỹ Lệ leptm176 leptm176@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1431 Bùi Trúc Linh linhbt1224 linhbt1224@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1432 Đỗ Gia Linh linhdg819 linhdg819@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1433 Nguyễn Thị Thùy Linh linhntt7360 linhntt7360@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1434 Huỳnh Quốc Lợi loihq29 loihq29@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1435 Nguyễn Phương Trà My mynpt317 mynpt317@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1436 Nguyễn Văn Vũ Nguyên vunv874 vunv874@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1437 Võ Nguyễn Yến Như nhuvny28 nhuvny28@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1438 Trần Thị Ngọc Oanh oanhttn130 oanhttn130@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1439 Phạm Hữu Thi thiph38 thiph38@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1440 Phùng Thị Xuân Thi xuanpt448 xuanpt448@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1441 Lương Minh Khánh khanhlm455 khanhlm455@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1442 Lê Nguyễn Quỳnh Nga ngalnq17 ngalnq17@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1443 Phạm Thị Bích Nhi nhiptb101 nhiptb101@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1444 Phạm Thị Thúy Quyên quyenptt470 quyenptt470@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1445 Tống Duy Thành thanhtd1153 thanhtd1153@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1446 Trần Quốc Thành thanhtq622 thanhtq622@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1447 Lê Thanh Thảo thaolt3003 thaolt3003@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1448 Ngô Thị Thanh Thảo thaontt5929 thaontt5929@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1449 Nguyễn Đặng Phúc Thiên thienndp25 thienndp25@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1450 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh anhnnt2072 anhnnt2072@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1451 Phan Văn Chinh chinhpv130 chinhpv130@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1452 Nguyễn Bá Duy duynb878 duynb878@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1453 Trần Ngọc Hiền hientn239 hientn239@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1454 Nguyễn Thị Thu Hiếu hieuntt272 hieuntt272@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1455 Lê Minh Hoàng hoanglm931 hoanglm931@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1456 Lê Thị Huệ huelt944 huelt944@sso.edu.vn 11 11A17 11A17

1457 Đỗ Kỳ Duyên duyendk190 duyendk190@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1458 Trần Ngọc Hải Anh anhtnh578 anhtnh578@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1459 Hoàng Lê Bảo Châu chauhlb45 chauhlb45@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1460 Trần Ngọc Hà hatn1426 hatn1426@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1461 Nguyễn Thanh Tuyền tuyennt1403 tuyennt1403@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1462 Nguyễn Vương Ngọc Dân dannvn8 dannvn8@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1463 Lê Thị Bạch Lê bachlt178 bachlt178@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1464 Lê Thị Uyên Nhi nhiltu280 nhiltu280@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1465 Trương Thị Anh Thuy thuytta42 thuytta42@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1466 Nguyễn Văn Phúc phucnv2073 phucnv2073@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1467 Nguyễn Thị Xuyến xuyennt216 xuyennt216@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1468 Nguyễn Xuân Bách bachnx495 bachnx495@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1469 Nguyễn Hữu Thái thainh1345 thainh1345@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1470 Nguyễn Duy Linh linhnd3245 linhnd3245@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1471 Lương Quốc Hưng hunglq1011 hunglq1011@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1472 Lê Thị Mỹ Ngân nganltm119 nganltm119@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1473 Nguyễn Trần Khải Lâm lamntk80 lamntk80@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1474 Phạm Minh Lộc locpm77 locpm77@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1475 Lê Sao Ly lyls9 lyls9@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1476 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp hiepntm27 hiepntm27@sso.edu.vn 12 12A1 12A1



1477 Huỳnh Thị Thu Hương huonghtt738 huonghtt738@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1478 Nguyễn Thành Đạt datnt21977 datnt21977@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1479 Hoàng Kim Thái An anhkt265 anhkt265@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1480 Ngô Anh Thư thuna8207 thuna8207@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1481 Đặng Thị Thanh Ngân ngandtt1252 ngandtt1252@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1482 Nguyễn Thị Mỹ Hân hanntm191 hanntm191@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1483 Phạm Nguyễn Ngọc Vàng vangpnn9 vangpnn9@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1484 Lê Hồng Thi thilh52 thilh52@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1485 Nguyễn Đỗ Phương Như nhundp12 nhundp12@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1486 Phạm Hồng Phúc phucph1624 phucph1624@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1487 Nguyễn Tấn Triều trieunt298 trieunt298@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1488 Văn Thùy Phúc An anvtp36 anvtp36@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1489 Nguyễn Bảo baon655 baon655@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1490 Bùi Nguyễn Thúy Vân vanbnt53 vanbnt53@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1491 Võ Văn Trường truongvv430 truongvv430@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1492 Lê Thị Kim Hoàng hoangltk49 hoangltk49@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1493 Nguyễn Thị Thu Hoa hoantt1495 hoantt1495@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1494 Lâm Họa My mylh1157 mylh1157@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1495 Hoàng Văn Đức duchv785 duchv785@sso.edu.vn 12 12A1 12A1

1496 Nguyễn Thị Kim Linh linhntk4294 linhntk4294@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1497 Trần Lê Na natl263 natl263@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1498 Huỳnh Thị Nam Phương phuonghtn154 phuonghtn154@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1499 Ngô Thị Hồng Quyên quyennth512 quyennth512@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1500 Nguyễn Thị Mỹ Quyên quyenntm659 quyenntm659@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1501 Đinh Thúy Ngọc Quỳnh quynhdtn1520 quynhdtn1520@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1502 Bùi Trần Thế thebt17 thebt17@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1503 Thái Hoàng Thanh Thuận thuantht10 thuantht10@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1504 Trần Nguyễn Bảo Trân baotn1125 baotn1125@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1505 Trần Vương Truyền truyentv23 truyentv23@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1506 Nguyễn Phan Khánh Vân vannpk37 vannpk37@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1507 Trần Thủy Ánh Vi vitta33 vitta33@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1508 Trần Tấn Lực luctt178 luctt178@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1509 Trương Phong Hoa Mai maitph5 maitph5@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1510 Đinh Nho Hồng Phúc phucdnh79 phucdnh79@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1511 Hồ Minh Thắng thanghm366 thanghm366@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1512 Nguyễn Lê Quốc Thành thanhnlq13 thanhnlq13@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1513 Bùi Hoàng Anh Thư thubha80 thubha80@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1514 Nguyễn Thị Huyền Trân trannth1431 trannth1431@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1515 Võ Trần Thanh Triết trietvtt4 trietvtt4@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1516 Đinh Ngọc Phương Trinh trinhdnp69 trinhdnp69@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1517 Phạm Nguyễn Phương Uyên uyenpnp128 uyenpnp128@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1518 Hà Ngọc Tường Vi vihnt125 vihnt125@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1519 Lê Ngọc Vũ vuln317 vuln317@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1520 Nguyễn Thị Nam Hà hantn4674 hantn4674@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1521 Hoàng Nguyễn Gia Hân hanhng393 hanhng393@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1522 Trương Ngọc Huyền huyentn629 huyentn629@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1523 Phan Tiến Giáp giappt30 giappt30@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1524 Nguyễn Quang Hài hainq647 hainq647@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1525 Võ Mai Hiệp hiepvm58 hiepvm58@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1526 Lê Ngọc Hùng hungln392 hungln392@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1527 Nguyễn Lê Chí Hưng hungnlc17 hungnlc17@sso.edu.vn 12 12A10 12A10



1528 Nguyễn Khánh Huyền huyennk3107 huyennk3107@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1529 Nguyễn Đức Khôi khoind4285 khoind4285@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1530 Trịnh Tiểu Khuê khuett38 khuett38@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1531 Trần Thị Mỹ Kim kimttm87 kimttm87@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1532 Nguyễn Thị Huyên An annth1424 annth1424@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1533 Nguyễn Thanh Danh danhnt1566 danhnt1566@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1534 Nguyễn Ngọc Diệu dieunn201 dieunn201@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1535 Nguyễn Thị Hồng Duyên duyennth486 duyennth486@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1536 Nguyễn Trường Giang giangnt5559 giangnt5559@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1537 Đỗ Điện Biên biendd43 biendd43@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1538 Nguyễn Thị Ngọc Diệp diepntn1750 diepntn1750@sso.edu.vn 12 12A10 12A10

1539 Đỗ Trần Quế Anh anhdtq1041 anhdtq1041@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1540 Nguyễn Thị Ngọc Ánh anhntn10273 anhntn10273@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1541 Nguyễn Thị Cẩm Nhung nhungntc634 nhungntc634@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1542 Dương Hồng Phúc phucdh2002 phucdh2002@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1543 Trần Đặng Như Quỳnh quynhtdn61 quynhtdn61@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1544 Đặng Công Thành thanhdc654 thanhdc654@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1545 Võ Ngọc Thịnh thinhvn71 thinhvn71@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1546 Nguyễn Thị Thu Thủy thuyntt4420 thuyntt4420@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1547 Lê Thị Hà Tiên tienlth53 tienlth53@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1548 Ngô Minh Tiến tiennm2730 tiennm2730@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1549 Trần Thị Tường Vy vyttt2631 vyttt2631@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1550 Ngô Trần Yến Xuân xuannty27 xuannty27@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1551 Văn Tấn Phước phuocvt141 phuocvt141@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1552 Bùi Ngọc Quyên quyenbn104 quyenbn104@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1553 Lê Duy Tân tanld280 tanld280@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1554 Nguyễn Thị Minh Thư thuntm4573 thuntm4573@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1555 Lê Anh Thư thula2898 thula2898@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1556 Hoàng Gia Đan Thuy thuyhgd3 thuyhgd3@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1557 Nguyễn Hoàng Hiền Trân trannhh70 trannhh70@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1558 Nguyễn Hải Trường truongnh583 truongnh583@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1559 Nguyễn Ngọc Tuyền tuyennn558 tuyennn558@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1560 Lê Trần Yến Vy vylty422 vylty422@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1561 Nguyễn Thị Thùy Linh linhntt7359 linhntt7359@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1562 Nguyễn Thị Thu Mỹ myntt7566 myntt7566@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1563 Phan Thị Cẩm Như nhuptc30 nhuptc30@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1564 Nguyễn Khánh Linh linhnk7160 linhnk7160@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1565 Ngô Thị Tuyết Nhi nhintt3160 nhintt3160@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1566 Nguyễn Hữu Đạt datnh1561 datnh1561@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1567 Võ Đức Anh Duy duyvda17 duyvda17@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1568 Ung Khánh Duy duyuk4 duyuk4@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1569 Nguyễn Xuân Hoàng hoangnx449 hoangnx449@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1570 Phạm Đoàn Mỹ Huyền huyenpdm8 huyenpdm8@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1571 Nguyễn Gia Khang khangng535 khangng535@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1572 Trương Công Danh danhtc362 danhtc362@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1573 Nguyễn Thành Đạt datnt21974 datnt21974@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1574 Huỳnh Hà Huyền Diệu dieuhhh14 dieuhhh14@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1575 Trần Hợp Dũng dungth543 dungth543@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1576 Thái Đình Tú Duy duytdt21 duytdt21@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1577 Lê Gia Hân hanlg2372 hanlg2372@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1578 Đỗ Đức Hiếu hieudd1022 hieudd1022@sso.edu.vn 12 12A11 12A11



1579 Nguyễn Hoàng Huy huynh2314 huynh2314@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1580 Đỗ Ngọc Tuấn Kha khadnt9 khadnt9@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1581 Từ Thái Bảo Khanh khanhttb72 khanhttb72@sso.edu.vn 12 12A11 12A11

1582 Ngô Thị Thúy Nhi nhintt3161 nhintt3161@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1583 Bùi Trần Thúy Oanh oanhbtt43 oanhbtt43@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1584 La Bảo Phi philb32 philb32@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1585 Trần Nguyễn Nhã Thi thitnn12 thitnn12@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1586 Nguyễn Phú Thịnh thinhnp1998 thinhnp1998@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1587 Lê Nguyễn Phương Đan danlnp5 danlnp5@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1588 Võ Thành Đạt datvt4548 datvt4548@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1589 Trần Ngọc Xuân Đình dinhtnx3 dinhtnx3@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1590 Nguyễn Ngô Gia Huy huynng312 huynng312@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1591 Quách Gia Huy huyqg119 huyqg119@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1592 Nguyễn Huy Khang khangnh2297 khangnh2297@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1593 Lê Nguyễn Ngọc Khanh khanhlnn98 khanhlnn98@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1594 Đặng Gia Linh linhdg818 linhdg818@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1595 Đặng Thị Xuân Mai maidtx361 maidtx361@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1596 Hồ Lương Thái Ngân nganhlt60 nganhlt60@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1597 Nguyễn Thị Kim Ngân nganntk7562 nganntk7562@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1598 Nguyễn Thị Diễm diemnt695 diemnt695@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1599 Lê Ngọc Hằng hangln66 hangln66@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1600 Nguyễn Hữu Kha khanh514 khanh514@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1601 Bùi Đình Khiêm khiembd55 khiembd55@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1602 Lý Anh Khoa khoala874 khoala874@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1603 Trần Anh Khoa khoata1339 khoata1339@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1604 Đỗ Trọng Khôi khoidt300 khoidt300@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1605 Lê Văn Lâm lamlv458 lamlv458@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1606 Vương Ái My myva36 myva36@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1607 Trần Văn Thanh Ngân ngantvt34 ngantvt34@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1608 Lê Thị Thanh Ngân nganltt1671 nganltt1671@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1609 Nguyễn Gia Bảo baong12435 baong12435@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1610 Phạm Thị Thu An anptt569 anptt569@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1611 Trần Gia Bảo baotg8453 baotg8453@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1612 Phạm Thị Ngọc Cẩn canptn4 canptn4@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1613 Võ Thị Mỹ Châu chauvtm204 chauvtm204@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1614 Trần Thị Hồng Nhung nhungtth1434 nhungtth1434@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1615 Trần Cao Hoài Thương thuongtch5 thuongtch5@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1616 Nguyễn Kiều Bích Trâm tramnkb16 tramnkb16@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1617 Ngô Thị Tường Vi vintt1665 vintt1665@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1618 Ngô Thị Như Thủy thuyntn611 thuyntn611@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1619 Nguyễn Thị Mỹ Tiên tienntm1033 tienntm1033@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1620 Lê Nhật Tiến tienln527 tienln527@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1621 Phan Thành Tiến tienpt991 tienpt991@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1622 Trương Thanh Tùng tungtt1599 tungtt1599@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1623 Dương Thị Thu Uyên uyendtt742 uyendtt742@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1624 Lê Nguyên Vũ vuln316 vuln316@sso.edu.vn 12 12A12 12A12

1625 Nguyễn Phúc Thọ thonp181 thonp181@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1626 Nguyễn Ngọc Phương Tuyền tuyennnp14 tuyennnp14@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1627 Nguyễn Ngọc Kim Yến yennnk63 yennnk63@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1628 Nguyễn Đình Thiên Thuận thuanndt11 thuanndt11@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1629 Nguyễn Thành Tính tinhnt1380 tinhnt1380@sso.edu.vn 12 12A13 12A13



1630 Trần Thị Tuyết Trâm tramttt392 tramttt392@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1631 Lê Hoàng Nhật Trang tranglhn7 tranglhn7@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1632 Bùi Thanh Trúc trucbt458 trucbt458@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1633 Lưu Thanh Vinh vinhlt1449 vinhlt1449@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1634 Trần Nhật Tường Vy vytnt1420 vytnt1420@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1635 Nguyễn Trần Yến Vy vynty1024 vynty1024@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1636 Nguyễn Tấn Phong phongnt4964 phongnt4964@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1637 Nguyễn Thị Anh Thơ thonta1008 thonta1008@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1638 Hoàng Thị Loan Phụng phunghtl3 phunghtl3@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1639 Vũ Hoàng Bích Phượng phuongvhb10 phuongvhb10@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1640 Trần Ngọc Sang sangtn305 sangtn305@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1641 Huỳnh Thị Ngọc Hân hanhtn836 hanhtn836@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1642 Trần Thị Minh Hiền hienttm210 hienttm210@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1643 Lê Khải Hoàn hoanlk82 hoanlk82@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1644 Võ Gia Khánh khanhvg357 khanhvg357@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1645 Hoàng Châu Khoa khoahc31 khoahc31@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1646 Nguyễn Vũ Khôi khoinv642 khoinv642@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1647 Nguyễn Phạm Ngọc Lệ lenpn9 lenpn9@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1648 Nguyễn Hà Linh linhnh5392 linhnh5392@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1649 Ngô Thị Ngọc Linh linhntn2191 linhntn2191@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1650 Trương Danh Nhân nhantd426 nhantd426@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1651 Trần Thị Kim Nhi nhittk188 nhittk188@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1652 Võ Lê Ý Như nhuvly9 nhuvly9@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1653 Tô Hoàng Thịnh Phát phattht87 phattht87@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1654 Nguyễn Minh Hùng hungnm3758 hungnm3758@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1655 Nguyễn Phúc Vĩnh Hưng hungnpv22 hungnpv22@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1656 Trần Thị Mai Hương huongttm514 huongttm514@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1657 Nguyễn Thị Diễm Hương huongntd585 huongntd585@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1658 Huỳnh Phạm Anh Khôi khoihpa14 khoihpa14@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1659 Nguyễn Quốc Kiệt kietnq673 kietnq673@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1660 Nguyễn Ngọc My mynn456 mynn456@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1661 Nguyễn Cao Minh Ngọc ngocncm23 ngocncm23@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1662 Trần Thiên Nhân nhantt2804 nhantt2804@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1663 Huỳnh Gia Bảo baohg5198 baohg5198@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1664 Nguyễn Quốc Đạt datnq2174 datnq2174@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1665 Lê Thúy Diễm diemlt333 diemlt333@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1666 Nguyễn Quốc An annq1127 annq1127@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1667 Trần Nguyễn Gia Hân hantng793 hantng793@sso.edu.vn 12 12A13 12A13

1668 Ngô Anh Quân quanna2479 quanna2479@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1669 Võ Ngọc Quyên quyenvn148 quyenvn148@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1670 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh quynhnld89 quynhnld89@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1671 Nguyễn Hiệp Thành thanhnh1954 thanhnh1954@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1672 Trần Quốc Thông thongtq99 thongtq99@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1673 Lê Võ Kỳ Thái thailvk3 thailvk3@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1674 Nguyễn Chí Thi thinc88 thinc88@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1675 Nguyễn Thị Thu Thiện thienntt86 thienntt86@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1676 Nguyễn Thị Kim Thơm thomntk30 thomntk30@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1677 Nguyễn Thị Thanh Thư thuntt708 thuntt708@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1678 Huỳnh Thị Thanh Thư thuhtt129 thuhtt129@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1679 Võ Thị Minh Thư thuvtm923 thuvtm923@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1680 Nguyễn Minh Khang khangnm3820 khangnm3820@sso.edu.vn 12 12A14 12A14



1681 Nguyễn Trung Kiên kiennt6263 kiennt6263@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1682 Trần Thị Phương Linh linhttp950 linhttp950@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1683 Huỳnh Xuân Linh linhhx26 linhhx26@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1684 Nguyễn Thị Kim Loan loanntk468 loanntk468@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1685 Nguyễn Tiến Lực lucnt592 lucnt592@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1686 Đoàn Nguyễn Bích Ngọc ngocdnb307 ngocdnb307@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1687 Nguyễn Thị Mỹ Nhân nhanntm160 nhanntm160@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1688 Bùi Thị Yến Nhi nhibty871 nhibty871@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1689 Nguyễn Khánh Chung chungnk43 chungnk43@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1690 Bùi Thị Yến Nhi nhibty872 nhibty872@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1691 Bùi Thị Thu Phương phuongbtt289 phuongbtt289@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1692 Nguyễn Thị Kim Trinh trinhntk669 trinhntk669@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1693 Lê Thị Hảo Uyên uyenlth76 uyenlth76@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1694 Lê Thái Minh Thùy thuyltm172 thuyltm172@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1695 Nguyễn Anh Lâm lamna64 lamna64@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1696 Trần Huệ Mẫn manth111 manth111@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1697 Nguyễn Thị Xuân Mơ montx4 montx4@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1698 Nguyễn Ngọc Trúc My mynnt1263 mynnt1263@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1699 Trương Tuyết Ngân ngantt4186 ngantt4186@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1700 Nguyễn Bảo Phúc phucnb649 phucnb649@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1701 Hồ Ngọc Vũ vuhn242 vuhn242@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1702 Trần Khánh Vy vytk1243 vytk1243@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1703 Nguyễn Bảo Hân hannb1813 hannb1813@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1704 Nguyễn Thị Thu Hiền hienntt4991 hienntt4991@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1705 Nguyễn Trần Ngọc Hoài hoaintn95 hoaintn95@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1706 Nguyễn Hoàng Bảo Hân hannhb372 hannhb372@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1707 Trần Thái An antt2770 antt2770@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1708 Trần Thanh Thùy thuytt3320 thuytt3320@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1709 Võ Thị Thủy Tiên tienvtt354 tienvtt354@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1710 Phạm Nguyễn Tuyết Trâm trampnt68 trampnt68@sso.edu.vn 12 12A14 12A14

1711 Phạm Ngọc Quỳnh Ny nypnq3 nypnq3@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1712 Văn Công Quỳnh Quyên quyenvcq3 quyenvcq3@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1713 Nguyễn Thị Thanh Quyên quyenntt1870 quyenntt1870@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1714 Nguyễn Chí Nguyên chin564 chin564@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1715 Trương Minh Nhật nhattm1557 nhattm1557@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1716 Vòng Thị Khánh Như nhuvtk50 nhuvtk50@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1717 Phạm Nguyễn Hoàng Phúc phucpnh105 phucpnh105@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1718 Nguyễn Duy Quỳnh quynhnd653 quynhnd653@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1719 Nguyễn Thị Sâm samnt65 samnt65@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1720 Trịnh Gia Hân hantg3283 hantg3283@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1721 Nguyễn Hồng Như Quỳnh quynhnhn150 quynhnhn150@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1722 Nguyễn Thị Huệ Định dinhnth17 dinhnth17@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1723 Lê Thị Tuyết Duyên duyenltt229 duyenltt229@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1724 Nguyễn Ngọc Mỹ Hà hannm196 hannm196@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1725 Lê Thị Thu Hiền hienltt1473 hienltt1473@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1726 Bùi Trung Hiếu hieubt975 hieubt975@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1727 Trần Bình Nguyên nguyentb603 nguyentb603@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1728 Nguyễn Thế Bạch bachnt525 bachnt525@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1729 Hồ Thị Ngọc Bích bichhtn371 bichhtn371@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1730 Ngô Tuấn Đạt datnt21975 datnt21975@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1731 Trần Hữu Đạt datth617 datth617@sso.edu.vn 12 12A15 12A15



1732 Lý Thị Minh Định dinhltm27 dinhltm27@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1733 Võ Thị Hồng Hạnh hanhvth231 hanhvth231@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1734 Võ Ngọc Hòa hoavn117 hoavn117@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1735 Lê Nhã Mẫn manln42 manln42@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1736 Phạm Quang Minh minhpq1703 minhpq1703@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1737 Đặng Trần Quý Tú tudtq5 tudtq5@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1738 Nguyễn Thị Cẩm Vân vanntc503 vanntc503@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1739 Lê Ái Vi vila39 vila39@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1740 Nguyễn Lê Hoài Vy vynlh164 vynlh164@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1741 Nguyễn Hoàng Trung trungnh722 trungnh722@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1742 Nguyễn Quốc Thắng thangnq1900 thangnq1900@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1743 Trương Thị Mỹ Thanh thanhttm111 thanhttm111@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1744 Lai Tông Ngọc Thiện thienltn24 thienltn24@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1745 Lý Anh Thư thula2897 thula2897@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1746 Lê Ngọc Minh Thư thulnm455 thulnm455@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1747 Tăng Trọng Tín tintt635 tintt635@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1748 Trần Thị Tuyết Trinh trinhttt556 trinhttt556@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1749 Nguyễn Hữu Tài tainh869 tainh869@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1750 Nguyễn Ngọc Tân tannn1043 tannn1043@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1751 Đoàn Thị Phương Thảo thaodtp1802 thaodtp1802@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1752 Lê Thùy Hồng Trang tranglth2080 tranglth2080@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1753 Lê Trương Triệu trieult120 trieult120@sso.edu.vn 12 12A15 12A15

1754 Trần Thị Như Trâm tramttn896 tramttn896@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1755 La Vũ Minh Triết trietlvm19 trietlvm19@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1756 Nguyễn Thị Bích Vy vyntb306 vyntb306@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1757 Trần Hải Hoàng Yến yenthh88 yenthh88@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1758 Nguyễn Ngọc Trâm tramnn1636 tramnn1636@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1759 Lê Minh Trang tranglm455 tranglm455@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1760 Ngô Thị Thuỳ Trang trangntt7972 trangntt7972@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1761 Đặng Hà Bảo Vy vydhb17 vydhb17@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1762 Lê Hoàng Gia Huy huylhg193 huylhg193@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1763 Võ Thị Bích Mai maivtb12 maivtb12@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1764 Võ Kiều My myvk133 myvk133@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1765 Nguyễn Thanh Ngân ngannt4689 ngannt4689@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1766 Võ Thị Kiều Oanh oanhvtk634 oanhvtk634@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1767 Võ Vinh Quang quangvv377 quangvv377@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1768 Nguyễn Thị Hồng Quyên quyennth513 quyennth513@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1769 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh quynhntd1671 quynhntd1671@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1770 Võ Thị Thảo thaovt1632 thaovt1632@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1771 Trần Nguyễn Thị Thanh Thư thutntt3 thutntt3@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1772 Nguyễn Nguyễn Anh Thư thun88 thun88@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1773 Lê Thị Bích Thủy thuyltb168 thuyltb168@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1774 Phan Quỳnh Trâm trampq150 trampq150@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1775 Nguyễn Thành Luân luannt1784 luannt1784@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1776 Trần Hồ Kiều My mythk32 mythk32@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1777 Lê Ngọc Lệ My myln258 myln258@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1778 Ngô Thị Minh Ngọc ngocntm1588 ngocntm1588@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1779 Trần Hoàng Uyển Nhi nhithu50 nhithu50@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1780 Vũ Minh Phước phuocvm42 phuocvm42@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1781 Nguyễn Ngọc Minh Quân quannnm184 quannnm184@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1782 Trần Minh Quân quantm3996 quantm3996@sso.edu.vn 12 12A16 12A16



1783 Nguyễn Duy Quang quangnd2592 quangnd2592@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1784 Lý Thị Hồng Thắm thamlth467 thamlth467@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1785 Nguyễn Thanh Thảo thaont9917 thaont9917@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1786 Nguyễn Văn Quốc Thống thongnvq4 thongnvq4@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1787 Nguyễn Trần Ngọc An anntn267 anntn267@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1788 Trần Mỹ An antm423 antm423@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1789 Liêu Bảo Ân anlb1469 anlb1469@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1790 Lê Thị Ngọc Định dinhltn11 dinhltn11@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1791 Dương Thái Hòa hoadt1523 hoadt1523@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1792 Nguyễn Thị Huỳnh Cúc cucnth60 cucnth60@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1793 Trần Nguyễn Khánh Duy duytnk105 duytnk105@sso.edu.vn 12 12A16 12A16

1794 Mai Thị Quỳnh Như nhumtq144 nhumtq144@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1795 Nguyễn Thị Kim Oanh oanhntk2778 oanhntk2778@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1796 Nguyễn Văn Phi phinv312 phinv312@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1797 Lê Thị Như Quỳnh quynhltn1769 quynhltn1769@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1798 Cao Thị Thanh Thản thanctt3 thanctt3@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1799 Huỳnh Ngọc Thanh thanhhn419 thanhhn419@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1800 Nguyễn Ngọc Thiên thiennn1174 thiennn1174@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1801 Nguyễn Ngọc Anh Thư thunna2362 thunna2362@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1802 Võ Thanh Thức thucvt63 thucvt63@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1803 Nguyễn Thị Thương thuongnt2123 thuongnt2123@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1804 Mang Thị Thanh Thúy thuymtt217 thuymtt217@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1805 Phạm Thị Huyền Trân tranpth340 tranpth340@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1806 Bùi Minh Tri tribm271 tribm271@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1807 Trần Võ Nhật Trinh trinhtvn10 trinhtvn10@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1808 Nguyễn Ngọc Hoài Tú tunnh12 tunnh12@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1809 Dương Thị Tú Uyên uyendtt743 uyendtt743@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1810 Huỳnh Trí Vũ vuht653 vuht653@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1811 Mằn Hoàng Yến yenmh159 yenmh159@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1812 Trần Thị Hồng Ngọc ngoctth827 ngoctth827@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1813 Lương Thị Thanh Nữ nultt31 nultt31@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1814 Phạm Nữ Thục Oanh oanhpnt15 oanhpnt15@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1815 Bùi Kim Phụng phungbk20 phungbk20@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1816 Hoàng Minh Phương phuonghm1001 phuonghm1001@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1817 Nguyễn Tam Thiện Quang quangntt29 quangntt29@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1818 Lê Thị Phương Thành thanhltp175 thanhltp175@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1819 Huỳnh Thị Thảo thaoht2043 thaoht2043@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1820 Mai Đức Toại toaimd4 toaimd4@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1821 Đoàn Quốc Toàn toandq437 toandq437@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1822 Nguyễn Thị Ngọc Trâm tramntn2158 tramntn2158@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1823 Nguyễn Trung Trường truongnt1135 truongnt1135@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1824 Huỳnh Vũ Trường truonghv642 truonghv642@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1825 Trương Nguyễn Thanh Tuyền tuyentnt79 tuyentnt79@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1826 Nguyễn Thị Thu Hòa hoantt1496 hoantt1496@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1827 Nguyễn Nhật Lam lamnn927 lamnn927@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1828 Nguyễn Trần Thảo My myntt7567 myntt7567@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1829 Lê Thị Bích Ngân nganltb287 nganltb287@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1830 Lê Anh Hằng hangla22 hangla22@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1831 Nguyễn Thái Hòa hoant3981 hoant3981@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1832 Phạm Thị Thanh Mai maiptt833 maiptt833@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1833 Trương Thị Minh Chi chittm288 chittm288@sso.edu.vn 12 12A17 12A17



1834 Trần Gia An antg208 antg208@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1835 Đặng Tú Bình binhdt1488 binhdt1488@sso.edu.vn 12 12A17 12A17

1836 Phan Thành Đạt datpt5833 datpt5833@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1837 Nguyễn Đặng Hải Triều trieundh35 trieundh35@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1838 Trần Công Huy huytc361 huytc361@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1839 Lê Như Quỳnh quynhln1523 quynhln1523@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1840 Trần Lâm Phương Vi vitlp9 vitlp9@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1841 Nguyễn Đỗ Phúc Lâm lamndp49 lamndp49@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1842 Trần Thị Mỹ mytt2830 mytt2830@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1843 Phạm Quỳnh Khánh Vy vypqk4 vypqk4@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1844 Trần Lê Mỹ Ngọc ngoctlm53 ngoctlm53@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1845 Nguyễn Lý Uyển Vy vynlu4 vynlu4@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1846 Trương Thị Kim Hậu hauttk21 hauttk21@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1847 Nguyễn Bảo Khánh Quỳnh quynhnbk3 quynhnbk3@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1848 Lê Hoàng Nhân nhanlh546 nhanlh546@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1849 Nguyễn Ngọc Tiến tiennn1309 tiennn1309@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1850 Lê Mỹ Viên vienlm15 vienlm15@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1851 Đinh Phước Định phuocd28 phuocd28@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1852 Nguyễn Chí Tài tainc517 tainc517@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1853 Trần Lương Quỳnh Hương huongtlq20 huongtlq20@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1854 Trần Ngô Như Ý ytnn1036 ytnn1036@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1855 Nguyễn Ngọc Sĩ sinn15 sinn15@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1856 Nguyễn Văn Quy quynv1017 quynv1017@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1857 Dương Chí Cường cuongdc295 cuongdc295@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1858 Võ Đình Thanh thanhvd673 thanhvd673@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1859 Nguyễn Dịu Hòa hoand675 hoand675@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1860 Nguyễn Thị Kha Tú tuntk75 tuntk75@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1861 Nguyễn Văn Hoá hoanv976 hoanv976@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1862 Trần Hữu Hiếu hieuth465 hieuth465@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1863 Đinh Thanh Bình binhdt1487 binhdt1487@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1864 Phan Thị Mỹ Dung dungptm166 dungptm166@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1865 Nguyễn Ngọc Phương Vi vinnp26 vinnp26@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1866 Trần Văn Tài taitv665 taitv665@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1867 Lê Xuân Trường truonglx653 truonglx653@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1868 Võ Xuân Toàn toanvx42 toanvx42@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1869 Lê Thanh Trường truonglt413 truonglt413@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1870 Nguyễn Sơn Tùng tungns702 tungns702@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1871 Nguyễn Thanh Thùy thuynt7260 thuynt7260@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1872 Phạm Công Trinh trinhpc36 trinhpc36@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1873 Huỳnh Thị Ngọc Hương huonghtn105 huonghtn105@sso.edu.vn 12 12A2 12A2

1874 Vũ Thị Ngọc Quyên quyenvtn107 quyenvtn107@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1875 Đinh Đăng Khoa khoadd1324 khoadd1324@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1876 Nguyễn Trần Minh Trâm tramntm309 tramntm309@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1877 Lê Chí Nguyên nguyenlc488 nguyenlc488@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1878 Ngô Thúy Thùy Duyên duyennt2125 duyennt2125@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1879 Nguyễn Thị Bích Hạnh hanhntb183 hanhntb183@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1880 Hồ Lâm Quỳnh My myhlq5 myhlq5@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1881 Lý Triệu Vy vylt3431 vylt3431@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1882 Nguyễn Diệp Thu Hằng hangndt40 hangndt40@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1883 Nguyễn Thị Mỹ Hậu hauntm82 hauntm82@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1884 Nguyễn Phương Dung dungnp571 dungnp571@sso.edu.vn 12 12A3 12A3



1885 Nguyễn Thanh Sơn sonnt3852 sonnt3852@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1886 Võ Nguyễn Bá Đông dongvnb3 dongvnb3@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1887 Mai Thị Hồng hongmt98 hongmt98@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1888 Lìu Mỹ Linh linhlm434 linhlm434@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1889 Nguyễn Nhật Thuyên thuyennn32 thuyennn32@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1890 Nguyễn Tấn tann166 tann166@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1891 Nguyễn Minh Nhật nhatnm3662 nhatnm3662@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1892 Nguyễn Minh Nhật nhatnm3663 nhatnm3663@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1893 Nguyễn Đỗ Ngọc Nghi nghindn7 nghindn7@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1894 Nguyễn Cao Kỳ kync275 kync275@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1895 Lê Thị Phương Linh linhltp694 linhltp694@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1896 Võ Huỳnh Trương truongvh101 truongvh101@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1897 Nguyễn Nhất Duy duynn2003 duynn2003@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1898 Võ Thị Phương Thảo thaovtp1039 thaovtp1039@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1899 Trần Tiến Đạt dattt6922 dattt6922@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1900 Nguyễn Thành Thiên thiennt1333 thiennt1333@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1901 Dương Bá Chấn Hưng hungdbc4 hungdbc4@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1902 Đỗ Viết Hoài hoaidv67 hoaidv67@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1903 Phạm Trúc Linh linhpt3937 linhpt3937@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1904 Nguyễn Thị Hữu Ngân ngannth728 ngannth728@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1905 Phan Tấn Hiển hienpt2201 hienpt2201@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1906 Nguyễn Chí Công congnc597 congnc597@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1907 Nguyễn Trần Quốc Khánh khanhntq116 khanhntq116@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1908 Nguyễn Trần Ngọc Hân hanntn3960 hanntn3960@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1909 Đỗ Gia Ân andg139 andg139@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1910 Trần Thị Cẩm Tuyền tuyenttc30 tuyenttc30@sso.edu.vn 12 12A3 12A3

1911 Đỗ Kim Tuyền tuyendk128 tuyendk128@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1912 Võ Chí Cường cuongvc169 cuongvc169@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1913 Phạm Thanh Thảo thaopt2914 thaopt2914@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1914 Nguyễn Chí Đạt datnc584 datnc584@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1915 Nguyễn Lê Hoài Phương phuongnlh139 phuongnlh139@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1916 Trương Văn Hiệp hieptv388 hieptv388@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1917 Trần Thị Thanh Vy vyttt2629 vyttt2629@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1918 Nguyễn Thị Ngọc Diễm diemntn694 diemntn694@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1919 Lê Thị Phương Thịnh thinhltp37 thinhltp37@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1920 Huỳnh Đức Trung trunghd368 trunghd368@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1921 Trần Mai Linh linhtm962 linhtm962@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1922 Vũ Công Chính chinhvc22 chinhvc22@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1923 Võ Hữu Đạt datvh265 datvh265@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1924 Trần Đức Tiến tientd730 tientd730@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1925 Nguyễn Hoài Anh Thư thunha1488 thunha1488@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1926 Trương Thị Mỹ Hằng hangttm512 hangttm512@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1927 Nguyễn Hoàng Kim Thanh thanhnhk23 thanhnhk23@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1928 Nguyễn Quốc Cường cuongnq1545 cuongnq1545@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1929 Nguyễn Lê Thanh Huyền huyennlt48 huyennlt48@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1930 Hoàng Thị Thuỳ Dương duonghtt658 duonghtt658@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1931 Nguyễn Anh Huy huyna495 huyna495@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1932 Nguyễn Thị Hồng Nhi nhinth1033 nhinth1033@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1933 Đỗ Nguyễn Thanh Thịnh thinhdnt18 thinhdnt18@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1934 Lê Hoàng Sơn Thái thailhs3 thailhs3@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1935 Võ Thị Mến menvt60 menvt60@sso.edu.vn 12 12A4 12A4



1936 Huỳnh Ngọc Xuân xuanhn37 xuanhn37@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1937 Nguyễn Mai Thu Nguyên thunm4670 thunm4670@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1938 Nguyễn Hoàng Nam namnh9567 namnh9567@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1939 Nguyễn Minh Triều trieunm180 trieunm180@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1940 Trương Tiến Linh linhtt4500 linhtt4500@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1941 Văn Tiến Đạt datvt4547 datvt4547@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1942 Võ Khánh Tường tuongvk40 tuongvk40@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1943 Nguyễn Thành Đạt datnt21970 datnt21970@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1944 Hà Trọng Nghĩa nghiaht1026 nghiaht1026@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1945 Đặng Hoài Nam namdh3040 namdh3040@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1946 Tăng Minh Tựu tuutm3 tuutm3@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1947 Trần Dương Thanh Kiều kieutdt3 kieutdt3@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1948 Nguyễn Thái Phúc phucnt5100 phucnt5100@sso.edu.vn 12 12A4 12A4

1949 Nguyễn Kim Ngân ngannk4068 ngannk4068@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1950 Đỗ Thị Yên Phước phuocdty3 phuocdty3@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1951 Ngô Minh Khang khangnm3819 khangnm3819@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1952 Huỳnh Gia An anhg123 anhg123@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1953 Trần Thanh Trúc Quỳnh quynhttt456 quynhttt456@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1954 Lê Nguyễn Phương Uyên uyenlnp192 uyenlnp192@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1955 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty9153 nhinty9153@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1956 Nguyễn Duy Hoài Đức ducndh38 ducndh38@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1957 Trần Thị Kim Nguyệt nguyetttk25 nguyetttk25@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1958 Nguyễn Hồ Hữu Phước phuocnhh28 phuocnhh28@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1959 Trần Ngọc Huy huytn1478 huytn1478@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1960 Bùi Nguyễn Thuy Ngân nganbnt52 nganbnt52@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1961 Trần Nguyễn Bảo Quyên quyentnb81 quyentnb81@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1962 Châu Bảo Thịnh thinhcb16 thinhcb16@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1963 Trần Hoài Anh anhth5229 anhth5229@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1964 Trần Thị Hân hantt4192 hantt4192@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1965 Hồ Sơn Hào haohs35 haohs35@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1966 Trần Thành An antt2769 antt2769@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1967 Lâm Thảo Nguyên nguyenlt2304 nguyenlt2304@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1968 Phạm Thị Quỳnh Anh anhptq982 anhptq982@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1969 Nguyễn Tấn Hưng hungnt6638 hungnt6638@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1970 Nguyễn Quốc Khánh khanhnq3639 khanhnq3639@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1971 Lương Lâm Trường truongll30 truongll30@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1972 Nguyễn Thị Minh Thanh thanhntm264 thanhntm264@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1973 Trần Gia Phương phuongtg16 phuongtg16@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1974 Hồ Hữu Đức duchh259 duchh259@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1975 Phan Thị Tú Như nhuptt386 nhuptt386@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1976 Phạm Thị Xuân Nhiên nhienptx3 nhienptx3@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1977 Tô Quốc Trường truongtq597 truongtq597@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1978 Nguyễn Thị Bích Trâm tramntb3086 tramntb3086@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1979 Lê Thị Diễm diemlt332 diemlt332@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1980 Lê Huy Hoàng hoanglh1627 hoanglh1627@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1981 Lê Ngọc Mỹ Anh anhlnm349 anhlnm349@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1982 Mai Hoàng Uyên Vy vymhu3 vymhu3@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1983 Trần Ngọc Quỳnh quynhtn2287 quynhtn2287@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1984 Nguyễn Đức Cường cuongnd1646 cuongnd1646@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1985 Hà Bảo Trân tranhb517 tranhb517@sso.edu.vn 12 12A5 12A5

1986 Huỳnh Thụy Thu Lợi loihtt17 loihtt17@sso.edu.vn 12 12A5 12A5



1987 Nguyễn Thị Thanh Quy quyntt100 quyntt100@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1988 Trương Thảo Kiều Thi thittk11 thittk11@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1989 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên tiennnt576 tiennnt576@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1990 Nguyễn Thuỳ Minh Trang trangntm1183 trangntm1183@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1991 Đẩu Phạm Ngọc Trinh trinhdpn8 trinhdpn8@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1992 Lương Thanh Tài tailt1261 tailt1261@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1993 Lê Tiểu Thanh thanhlt2267 thanhlt2267@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1994 Nguyễn Thái Thanh thanhnt7362 thanhnt7362@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1995 Nguyễn Đăng Như Thảo thaondn29 thaondn29@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1996 Nguyễn Ngọc Minh Thư thunnm1108 thunnm1108@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1997 Nguyễn Thị Minh Thư thuntm4572 thuntm4572@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1998 Nguyễn Quốc Tịnh tinhnq168 tinhnq168@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

1999 Nguyễn Thị Ngọc Trân tranntn802 tranntn802@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2000 Nguyễn Thị Kim Chi chintk2569 chintk2569@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2001 Phạm Thị Thanh Tú tuptt91 tuptt91@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2002 Trần Thị Kim Tuyền tuyenttk295 tuyenttk295@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2003 Huỳnh Thị Ánh Tuyết tuyethta405 tuyethta405@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2004 Võ Nguyễn Thiên Kim kimvnt101 kimvnt101@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2005 Nguyễn Thị Thanh Lam lamntt1197 lamntt1197@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2006 Nguyễn Thị Phương Linh linhntp2384 linhntp2384@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2007 Nguyễn Thị Tuyết Ly lyntt1585 lyntt1585@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2008 Võ Thị Quỳnh Như nhuvtq758 nhuvtq758@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2009 Trần Thị Ngọc Phương phuongttn315 phuongttn315@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2010 Trần Thị Thu Hiền hienttt2048 hienttt2048@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2011 Lê Thị Thanh Hiếu hieultt104 hieultt104@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2012 Mai Ngọc Hoan hoanmn17 hoanmn17@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2013 Nguyễn Thị Kim Huệ huentk592 huentk592@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2014 Nguyễn Lương Nhật Linh linhnln127 linhnln127@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2015 Nguyễn Thị Trúc Ly lyntt1586 lyntt1586@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2016 Nguyễn Thị Phương Mai maintp551 maintp551@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2017 Võ Trần Bảo Ngân nganvtb120 nganvtb120@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2018 Phan Thanh Ngân nganpt1556 nganpt1556@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2019 Võ Thị Ngọc ngocvt873 ngocvt873@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2020 Nguyễn Ngọc Nhân nhannn197 nhannn197@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2021 Võ Ngọc Dương duongvn196 duongvn196@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2022 Nguyễn Thị Trúc Hân hanntt204 hanntt204@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2023 Huỳnh Lưu Bích Hậu hauhlb3 hauhlb3@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2024 Trần Thị Thanh Bình binhttt254 binhttt254@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2025 Phạm Thị Ngọc Ân anptn66 anptn66@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2026 Nguyễn Trần Vân Anh anhntv4351 anhntv4351@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2027 Trần Lưu Đức Anh anhtld119 anhtld119@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2028 Nguyễn Thị Ngọc Ánh anhntn10272 anhntn10272@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2029 Nguyễn Ngọc Ánh anhnn12868 anhnn12868@sso.edu.vn 12 12A6 12A6

2030 Nguyễn Trung Anh anhnt18993 anhnt18993@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2031 Nguyễn Thị Kim Chi chintk2570 chintk2570@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2032 Lê Phan Kha Chánh chanhlpk3 chanhlpk3@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2033 Nguyễn Đỗ Mỹ Chung chungndm5 chungndm5@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2034 Lâm Thị Tuyết Nhi nhiltt1126 nhiltt1126@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2035 Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhintt3159 nhintt3159@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2036 Phạm Thị Thanh Ngọc ngocptt283 ngocptt283@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2037 Lương Quốc Phong phonglq263 phonglq263@sso.edu.vn 12 12A7 12A7



2038 Nguyễn Thị Hồng Quý quynth30 quynth30@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2039 Đàm Thị Hồng Thắm thamdth331 thamdth331@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2040 Nguyễn Triệu Thiên Trâm tramntt837 tramntt837@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2041 Lê Đào Bích Trâm tramldb33 tramldb33@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2042 Lê Bá Trường truonglb25 truonglb25@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2043 Nguyễn Thanh Tuyền tuyennt1402 tuyennt1402@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2044 Võ Yến Vi vivy24 vivy24@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2045 Nguyễn Đức Việt vietnd1274 vietnd1274@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2046 Huỳnh Yến Nhi nhihy1762 nhihy1762@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2047 Nguyễn Thị Quỳnh Như nhuntq3815 nhuntq3815@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2048 Trương Hà Mỹ Phụng phungthm7 phungthm7@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2049 Lê Anh Thư thula2896 thula2896@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2050 Lê Huy Toàn toanlh155 toanlh155@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2051 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm tramnnb1557 tramnnb1557@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2052 Trương Thị Tuyết Trinh trinhttt555 trinhttt555@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2053 Vương Thu Trinh trinhvt176 trinhvt176@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2054 Nguyễn Hữu Tuấn tuannh1269 tuannh1269@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2055 Vũ Đình Tuấn tuanvd443 tuanvd443@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2056 Nguyễn Thị Thanh Tuyền tuyenntt1240 tuyenntt1240@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2057 Trần Thảo Vân vantt1853 vantt1853@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2058 Lưu Thị Thanh Xuân xuanltt231 xuanltt231@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2059 Huỳnh Đặng Dương Hiếu hieuhdd7 hieuhdd7@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2060 Kha Tố Liên lienkt14 lienkt14@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2061 Huỳnh Bảo Long longhb562 longhb562@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2062 Ngô Thị Thanh Ngà ngantt4185 ngantt4185@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2063 Nguyễn Lâm Nghi nghinl14 nghinl14@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2064 Ngô Thị Ngọc ngocnt4444 ngocnt4444@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2065 Nguyễn Thị Thu Kiều kieuntt781 kieuntt781@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2066 Nguyễn Thị Bích Ngân nganntb785 nganntb785@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2067 Nguyễn Thị Hồng Ngọc ngocnth2538 ngocnth2538@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2068 Trần Thị Hoàng Dung dungtth94 dungtth94@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2069 Lê Thị Kim Diệu dieultk22 dieultk22@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2070 Nguyễn Văn Nhật Đông dongnvn9 dongnvn9@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2071 Nguyễn Nữ Ngân Hà hannn5294 hannn5294@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2072 Nguyễn Lê Bảo Hân hannlb191 hannlb191@sso.edu.vn 12 12A7 12A7

2073 Nguyễn Trần Thị Ngọc Hân hannttn8 hannttn8@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2074 Nguyễn Gia Hân hanng4253 hanng4253@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2075 Võ Văn Hiệp hiepvv179 hiepvv179@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2076 Bùi Ngọc Thiện thienbn91 thienbn91@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2077 Trần Thị Hiếu Thuận thuantth15 thuantth15@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2078 Nguyễn Thị Bích Thủy thuyntb466 thuyntb466@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2079 Nguyễn Ngọc Bảo Toàn toannnb9 toannnb9@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2080 Trần Thị Bích Trâm tramttb1297 tramttb1297@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2081 Trương Mỹ Nhã Trúc tructmn4 tructmn4@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2082 Ngô Võ Thanh Trương truongnvt26 truongnvt26@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2083 Lại Nhất Tùng tungln78 tungln78@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2084 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tuyetntn205 tuyetntn205@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2085 Trần Nhật Uyên uyentn479 uyentn479@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2086 Trần Ngọc Như Ý ytnn1037 ytnn1037@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2087 Lê Thị Mỹ Thuận thuanltm39 thuanltm39@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2088 Nguyễn Võ Nhật Thường thuongnvn10 thuongnvn10@sso.edu.vn 12 12A8 12A8



2089 Nguyễn Thị Phương Uyên uyenntp1059 uyenntp1059@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2090 Lê Minh Dương duonglm301 duonglm301@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2091 Nguyễn Thu Hà hant5933 hant5933@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2092 Nguyễn Ngọc Đạt datnn324 datnn324@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2093 Ngô Thị Ngọc Diễm diemntn695 diemntn695@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2094 Lê Duy duyl111 duyl111@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2095 Nguyễn Thị Minh Giàu giauntm25 giauntm25@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2096 Phạm Ngọc Anh anhpn4462 anhpn4462@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2097 Lê Thị Thúy Bình binhltt219 binhltt219@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2098 Châu Thành Đạt datct1084 datct1084@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2099 Lê Việt Anh anhlv2081 anhlv2081@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2100 Trần Thị Tâm Như nhuttt769 nhuttt769@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2101 Đinh Thế Phi phidt98 phidt98@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2102 Nguyễn Thị Hồng Quyên quyennth511 quyennth511@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2103 Phạm Minh Tâm tampm530 tampm530@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2104 Võ Ngọc Tân tanvn224 tanvn224@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2105 Nguyễn Thị Thanh Thảo thaontt5927 thaontt5927@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2106 Đỗ Nguyễn Đăng Khoa khoadnd103 khoadnd103@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2107 Nguyễn Gia Kiệt kietng419 kietng419@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2108 Ngô Thị Thiện My myntt7564 myntt7564@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2109 Lê Thị Kim Ngân nganltk2328 nganltk2328@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2110 Trần Đình Nghĩa nghiatd1048 nghiatd1048@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2111 Vũ Thị Oanh oanhvt199 oanhvt199@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2112 Bùi Cao Quý quybc13 quybc13@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2113 Nguyễn Ngọc Kim Thanh thanhnnk41 thanhnnk41@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2114 Ngô Thị Bích Hoài hoaintb12 hoaintb12@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2115 Nguyễn Phạm Phú Hội hoinpp3 hoinpp3@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2116 Hoàng Nguyễn Bảo Khang khanghnb39 khanghnb39@sso.edu.vn 12 12A8 12A8

2117 Nguyễn Thế Sơn sonnt3853 sonnt3853@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2118 Đỗ Xuân Thắng thangdx148 thangdx148@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2119 Nguyễn Thị Minh Thảo thaontm227 thaontm227@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2120 Nguyễn Thị Bích Thoa thoantb35 thoantb35@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2121 Trần Thái Thanh thanhtt2489 thanhtt2489@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2122 Nguyễn Thị Thanh Thảo thaontt5928 thaontt5928@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2123 Lê Đào Kim Thư thuldk14 thuldk14@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2124 Ngô Thành Trung trungnt3676 trungnt3676@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2125 Cù Văn Tú tucv97 tucv97@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2126 Nguyễn Đình Khang khangnd2903 khangnd2903@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2127 Nguyễn Thụy Tường Lam lamntt1198 lamntt1198@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2128 Trần Văn Lâm lamtv566 lamtv566@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2129 Trần Gia Minh minhtg534 minhtg534@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2130 Nguyễn Hồ Kim Ngân ngannhk658 ngannhk658@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2131 Nguyễn Hoài Trúc Ngân ngannht348 ngannht348@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2132 Nguyễn Thị Ý Nhi nhinty9157 nhinty9157@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2133 Nguyễn Mai Trang Nhung nhungnmt5 nhungnmt5@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2134 Trần Đặng Bảo Huy huytdb16 huytdb16@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2135 Phan Nguyễn Trúc Linh linhpnt231 linhpnt231@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2136 Phan Ngọc Ly lypn80 lypn80@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2137 Trần Ngọc Khánh Ngân ngantnk526 ngantnk526@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2138 Nguyễn Trần Thùy Nhiên nhienntt114 nhienntt114@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2139 Lê Khắc Ninh ninhlk24 ninhlk24@sso.edu.vn 12 12A9 12A9



2140 Trần Thị Thanh Tuyển tuyenttt541 tuyenttt541@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2141 Trần Thanh Vân vantt1854 vantt1854@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2142 Bùi Thị Ái Vy vybta29 vybta29@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2143 Nguyễn Văn Tú tunv1557 tunv1557@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2144 Trần Thanh Vi vitt930 vitt930@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2145 Phạm Nguyễn Quỳnh Giang giangpnq19 giangpnq19@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2146 Phạm Thị Mỹ Hân hanptm60 hanptm60@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2147 Nguyễn Việt Hùng hungnv5166 hungnv5166@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2148 Phan Khánh Hưng hungpk817 hungpk817@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2149 Nguyễn Trung Hiếu hieunt8711 hieunt8711@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2150 Nguyễn Thị Mỹ Hương huongntm1190 huongntm1190@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2151 Hứa Gia Huy huyhg2457 huyhg2457@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2152 Lê Quốc Huy huylq3381 huylq3381@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2153 Phạm Nguyễn Thành Danh danhpnt36 danhpnt36@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2154 Lê Mỹ Dung dunglm718 dunglm718@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2155 Nguyễn Lê Mỹ Duyên duyennlm50 duyennlm50@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2156 Nguyễn Khánh An annk1347 annk1347@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2157 Trần Tấn Đạt dattt6924 dattt6924@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2158 Trần Tiến Đạt dattt6925 dattt6925@sso.edu.vn 12 12A9 12A9

2159 Nguyễn Nhật Duy duynn2004 duynn2004@sso.edu.vn 12 12A9 12A9


